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BÀI MỚ ĐẦU 


ở Tiểu học, các em đã được làm quen với kiến thức địa lí. Bát đáu từ lớp 6, Địa 
li sẽ là một môn học riêng trong nhà truờng phổ thông. 

Môn Đja lí giúp các em có nhúng hiéu biết vé Trái Đát - môi trường sòng của 
chúng ta ; biết và giải thích được vi sao trôn bé mặt Trái Đất, mỗi mién đéu có những 
phong cảnh, những đặc điém tự nhiên riêng và ngay cả con người sinh sống ở các 
miên áy cúng có những cách làm ân, sinh hoạt riêng. 

Việc học tập Địa lí cũng sẽ giúp các em hiếu được thiẽn nhiên và cách thức sàn 
xuát cùa con người ở đia phưong minh, đất nước minh. 

Môn Địa lí gán liên với thiên nhién, với đẫt nước và đời sống của con người, 
nẽn việc học tốt môn Đja 11 trong nhà trường sẽ giúp các em mở rộng những hiéu 
biết vẻ các hiện tượng địa lí xảy ra ò xung quanh, thẻm yẻu thiên nhiên, quê hưong, 
đát nước. 

1. NỘI DUNG CÙA MỒN ĐỊA Lí ở LỚP 6 

Trái Đất - môi trường sống của con người với các đặc điém riêng vê vị trí trong 
vũ trụ, hình dáng, kích thước và những vận động của nó, đã sinh ra trên Trái Đất 
vỏ số hiện tượng thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những hiện tượng 
gì ? Đé giải đáp được những câu hỏi đó, các em có thé tìm trong nội dung cùa môn 
Địa li ở lớp 6. 

Môn Địa lí ở lớp 6 cỏn đỗ cập đến các thành phán tụ nhiên cáu tạo nên Trái Đát - 
đó là đất đá, không khí, nước, sinh vật... cùng những đâc điểm riêng của chúng. 

Nội dung vé bàn dớ là một phán của chưong trinh môn học, giúp các em có những 
kiến thúc ban đáu vé bản đó và phương pháp sừ dụng chúng trong học tập và trong 
cuộc sống. 

Môn Địa lí ờ lớp 6 không chỉ nhàm cung cáp kiến thức mà còn chú ý đến việc 
hình thành và rèn luyện cho các em nhúng ki nâng vê bản đó ; ki nàng thu thập, 
phân tích, xử 11 thông tin ; ki năng giải quyết vấn đé cu thể v.v... Đó là những ki năng 
cơ bản, rất cán thiết cho việc học tập và nghiên cứu đla lí. Ngoái ra, chúng còn làm 
cho vốn hiéu biết cùa các em trong thời đạl hiện nay thẻm phong phú. 
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2. CẦN HỌC MÔN ĐỊA Li NHƯ THE NÀO ? 

Sự vật và hiện tượng địa lí không phải lúc nào cũng xảy ra trước mắt chúng ta. 
Vi vây, học Địa lí, nhiéu khi các em phải quan sát chững trẻn tranh ảnh, hình vẽ và 
nhất là trên bản đó. 

Kiến thức trong cuốn sách giáo khoa Đìa lí 6 này được trinh bày bàng cả hai 
kênh : kénh chứ và kênh hình. Do đó, các em phải biết quan sát và khai thác kiên 
thức ở cà kénh hình (hình vé, tranh ảnh, sơ đỗ, bản đổ v.v...) đé trả lời các câu hỏl, 
hoàn thành các bài tập. Như vậy, các em khống chi có được kiến thức mằ còn rèn 
luyện được cà ki nâng đja 11, đặc biệt là các kí nàng quan sát, phân tích và xù li 
thổng tin. 

Đổ học tốt môn Địa li, các em còn phải biết liên hệ nhũng đíéu đã học với 
thực tế, quan sát những sự vật và hiện tượng địa 11 xảy ra ở xung quanh minh để 
Um cách giải thích chúng. 


CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 

1. Môn Địa li ỏ lớp 6 giúp các em hiếu biết đuợc nhũng văn đé gi ? 

2. Đé học tốt môn Địa li ờ lớp 6, các em cán phải học nhu thế nào ? 




Chương I 

TRÁI ĐẤT 


Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mật Trời. Nó chuyên động không 
ngừng. Trái Đát chuyên động ra sao ? Cấu tạo cùa Trái Đát nhu thế nào và bé mặt 
của nó đả đuợc con nguời thé hiện như thế nào trôn các bản đó ? 
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£Bài, 1 : VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG 
VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐÁT 


Trong vũ trụ bao ta, Trái Đắt của chùng ta rất nhỏ, nhung nó 
lại là thiên thề duy nhất có sụ sống trong hệ MặtTrời. Tù xua đến 
nay, con nguôi tuôn tìm cách khám phá nhũng bi án của Trái Đất 
(nhu vị tri, hình dạng, lách thuớc...). 


1. VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐÃT TRONG HỆ MẶT TRÙI 


Trái Đất là một trong tám hành 
tinh chuyên động xung quanh một 
ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng, 
đó là Mặt Trời. Mặt Trời cùng các 
hành tinh chuyên động xung quanh 
nó gọi là hệ Mặt Trời. Hệ Mặt Trời 
tuy rộng lớn, nhưng cũng chi là 
một bộ phận nhỏ bé trong một hộ 
lớn hon là hệ Ngân Hà. 

- Quan sát hình 1, em hãy kể tên 
tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và 
cho biết Trái Đất nằm ở vf trí thứ 
mây trong các hành tinh, theo thứ tự 
xa dân Mật Trời ? 



Hình I. Các hành tinh trong hê Mật Trời 


2. HỈNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ THÕNG KINH, vĩ TUYẾN 

Trái Đất có dạng hình cáu và kích thước rát lớn. Quả Địa Cáu là mô hình thu 
nhỏ của Trái Đất. 
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Hình 2. Kích thước cùa Trái Đẵt Hình 3. Các đường kinh tuyến, 

vi tuyén trên quả Địa Câu 

- Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kinh và đường Xích đạo cùa 
Trái Đất. 

- Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mật quà 
Địa Cầu là nlumg đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các 
kinh tuyến là những đường gì ? 

Nêu mỗi kinh tuyén cách nhau 1° thi trẽn quả Địa Cáu sẽ có tát cả 360 kinh tuyến. 
Nếu mỏi vi tuyến cũng cách nhau 1° thi trên bé mặt quả Địa Cáu, từ cực Bác đến 
cực Nam, có tát cả 181 vi tuyến. Đé đánh số các kinh tuyến và vỉ tuyến trẽn Trái 
Đất, nguời ta phải chọn một kinh tuyến và một vi tuyến làm gốc và ghi 0°. 

- Hãy xác định trên quà Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc. 
Theo quy ước quốc tế thi kinh tuyến 0° là đường đi qua đài thiên vân Grin-uýl ở 

ngoại ỏ thành phố Luân Đỏn (nước Anh). Những kỉnh tuyến nàm bôn phải kỉnh 
tuyến gốc là những kỉnh tuyến Đông. Nhũng kinh tuyên nàm bên trái kinh tuyến gổc 
là nhúng kinh tuyến Tây. 

- Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhtêu độ ? 

Đường Xích đạo là vỉ tuyến lớn nhát trẽn quà Địa Cáu. Nó chia quả Địa Cáu ra 

nửa cáu Bác và nửa cáu Nam. Những vi tuyến nàm tù Xích đạo đến cực Bác là 
nhúng ví tuyến Bác. Nhúng vi tuyến nàm tù Xích đạo đến cực Nam là nhúng vi 
tuyến Nam. Nhờ có hệ thống các kinh, vi tuyến, người ta có thé xác định được vị tri 
của mọi điém trên quả Đja Cáu. 
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- Hãy chi nừa cầu Bắc, nữa cẩu Nam, các vi tuyến Bắc và Ví tuyến Nam trên quả 
Địa Cẩu hoặc trên hình 3. 

Trái Đát có dạng hình cáu và ờ vị tri thứ ba trong số tám hành tinh 
theo thú tự xa dán Mật Trời. 

Quả Địa Cáu lá mô hình thu nhò của Trái Đẫt. Trôn quà Đja Cáu có 
vẽ hệ thống kinh, vĩ tuyến. 

Các kinh, vi tuyến gốc đéu đuợc ghi số 0°. Kinh tuyến gốc đi qua đàl 
thiôn vàn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nuớc Anh). Vi tuyến 
gốc chinh là đuờng Xích đạo. 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Trên quả Đja Cáu. néu cứ cách 10°, ta vẽ một kinh tuyến, thi có tát cả bao nhiêu kinh 
tuyến ? Nếu cứ cách 10°, ta vẽ một vĩ tuyén, thi sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao 
nhiêu vỉ tuyến Nam ? 

2. Hãy vè một hình tròn tuợng trung cho Trãi Đất và ghi trên đó : cực Bắc, cực Nam, 
đuóng Xĩch đạo. nừa cáu Bác, nửa cáu Nam. 

BÀI ĐỌC THÊM 

Trái Đất là một khối cáu vỉ đại, nhung Mặt Trời còn lớn hơn nhiéu. Đường kinh 
Mặt Trời dài gấp 109 lán đuờng kinh cùa Trái Đất. Thé tích Mặt Trời cúng lớn gấp 
1.300.000 lán thè tích cùa Trái Đát. Chúng ta tháy Mạt Trời rất nhỏ, vi Mặt Tròi 
cách Trái Đất rất xa : 150 triệu kilômét. Nếu la đi bộ với tốc độ 5km một giờ, thì 
phải đi lién tục suốt ngày, đốm ròng rã 3.400 nảm mới tới Mặt Trời. Máy bay với 
vận tốc 800km một giờ, cúng phải bay lỉén 23 nàm mớl tớl. 

Mặt Trời là một quả cáu lừa khổng lô, cháy sáng rực. Theo các nhà khoa hoc, 
nhiệt độ ở bé mặt cùa Mặt Trời ít nhát cũng phải trên 6.000°c. Mặt Trời toả nhiệt 
ra bổn phía. Trái Đát của chúng ta chi tiếp nhặn được một phán rất nhỏ lượng nhiệt 
và ánh sáng đó. Nêu không có ánh sáng và lượng nhiệt của Mặt Trời thì Trái Đất 
của chúng ta sẽ tối tảm và lạnh lẽo vô cùng, không một sinh vật nào có thé sống 
được. 
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2 : BẢN ĐỒ. 

CÁCH VẼ BẢN ĐÓ 

Bàn dó có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu, học tập 
Địa li và trong đời sống. Vẽ bàn đó là cách biếu hiện và thu nhỏ 
hình dạng tuong dối chinh xác vé một vùng đất hay toàn bộ bé 
mặt Trái Đất. Dụa vào bán đó, chúng ta có thể thu thập duọc 
nhiều thông tin nhu: vị trí, dặc điềm, sụ phản bố của các dối 
tuọng địa li và các mối quan hệ giũa chúng. 

1. VẼ BÁN ĐỐ LÀ BIẾU HIỆN MẶT CONG HÌNH CÃU CỦA TRÁI ĐÃT 
LÉN MẶT PHẦNG CỦA GIÃY 

Bề mặt Trái Đất là mặt cong, còn bản đó là mặt phảng. Vì vậy, muốn vé được 
bản đổ, người ta phải chiếu các điém trên mặt cong của Trái Đất hoặc dựa vào các 
phương pháp toán học đé vẻ chúng lên mặt pháng cùa giây. 

Nêu ta dàn bé mặt quả Địa Cáu theo các đường kinh tuyến đé chuyền thành mảl 
phàng, thi sè có bản đó như hình 4. 


0 ° 


Hình 4. Bô mặt quả Địa Câu đuợc dãn phảng 
- Quan sát bán đổ hình 5, cho biết: 

+ Bán đổ này khác bản đồ hình 4 ở chổ nào ? 

+ Vì sao diện tích đào Grơn-ỉen trên bán đổ lại to gẩn bằng diện tích lục địa 
Nam Mi ? (Trên thực tế, diện tích đáo này có 2 triệu km 2 , diện tích lục địa Nam Mỉ 
là 18 triệu km 2 ). 
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(1. Đào Gron-len : 2. Lực địa Nam Mí) 

Như vậy, khi chuyên từ mặt cong ra mặt pháng, các vùng đát biéu hiện trên bản 
đó đêu có su biến dạng nhất định, so với hình dạng thực trên bé mặt Trái Đất. Tuỳ 
theo các cách chiếu đó khác nhau, mà chúng ta có các bản dớ khác nhau. 

- Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dợng các đường kinh, vi tuyến ở các bàn 
đồ hình 5,6, 7. 



Các vùng đát đuợc biéu hiện trôn bản đó có thé đúng diện tích, nhưng sai 
hình dạng, hoặc đúng hình dạng, nhung sai diện tích v.v... Khu vuc càng xa 
trung tâm chiếu đổ, thi su biến dạng càng rô rệt. Vi vậy, nguời sử dụng bản đố 
phải biết ưu đỉém và hạn chế cùa tùng loại bàn đó, đé biết cách sù dụng cho 
phù hợp với mục đích của minh. 
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2. THU THẬP THÕNG TIN VÀ DÙNG CÁC Kí HIỆU ĐÊ THẾ HIỆN CÁC ĐŨI TƯỢNG 
ĐỊA Lí TRÊN BẢN Đố 

Truớc đày, muốn vè bản đó vé một vùng đất nào, nguời ta thuờng phải đến tận 
nơi đo đạc, tính toán, ghi chép đãc điém các đổi tượng đé có đáy đù thông tin vé 
vùng đất đó. Ngày nay đé vẽ bản đó, người ta đâ sừ dụng cả ảnh hàng không và 
ảnh vệ tinh. 

Khi đã có đủ thông tin, người vẽ bản đồ còn phải tinh ti lệ, lựa chọn các kí hiẻu 
đé thé hiện các đối tượng đó trôn bản đổ. 

Bản đó là hình vé thu nhỏ tương đối chính xác vé một khu vực hay 
toàn bộ bé mật Trái Đất. 

Vẻ bản đô là chuyên mật cong của Trái Đát ra mặt pháng của giây. 
Người ta phải thu thập thòng tin vê các đối tượng địa li, rói dùng các ki 
hiệu đé thé hiện chúng lẻn bản đổ. Các vùng đất được vẽ trẻn bản đó ít 
nhiéu đỗu có sư biến dạng so với thực tế, có loại đũng diện tích nhưng 
sai hĩnh dạng và ngược lại. Do đó, tuỳ theo yêu cáu má người ta sử dụng 
các phương pháp chiếu đổ khác nhau. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Bản đổ là gi ? Bản đó có vai trò nhu thé náo trong việc giảng dạy và học tập Địa lí ? 

2. Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vi tuyến là những 
đường thảng ? 

3. Đế vẽ được bản đỗ, người ta phải lán lượt làm nhúng công việc gì ? 






ỐBàt 3 : TỈ LỆ BẢN ĐỔ 



Các vùng đất biểu hiện trên bàn đó đểu nhỏ hơn kích thuớc 
_ _ thục cùa chúng. Để làm đuợc điều này, nguời vẻ bán đồ đả 

C phài tim cách thu nhó theo tí lệ khoáng cách và kích thuớc của 
__ các đối tuợng dịa II dể dua lén bản dó. Vậy tí lệ bản dó có công 

'ndỉir dmgl? 


1. ý NGHĨA CÙA Ti LỆ BÁN 00 

Bàn đó nào cúng có ghi ti lệ ở phía duớỉ hay ở góc bản đó. Dựa vào ti lệ bản đó, 
chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đổ đã thu nhỏ bao nhiêu lán so 
với kích thuớc thực của chúng trên thực địa. 

Ti lệ bản đố đuợc bléu hiện ở hai dạng: 

- Ti lệ số : là một phản số luôn có tử số là 1. Máu số càng lớn thi ti lệ càng nhỏ 
và ngược lại. Ví dụ : ti lệ 1:100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đó bàng 100.000 cm 
hay 1 km trên thực địa. 

- Khoảng cách 1 cm trên bán đồ có ti lệ 1:2.000.000 bằng bao nhiêu km trên 
thực địa ? 

- Ti lệ thuớc : ti lệ đuợc vẽ cụ thé duới dạng một thuớc đo đã tính sản, mỏi đoạn 
đéu ghi số đo độ dài tương ứng trẽn thục địa. Ví đu : mỗi đoạn 1 cm bàng 1 km 
hoặc bàng 10 km v.v... 

- Quan sát bàn đồ trong các hình 8 và 9, cho biết : 

+ Mổt xăngtimét trên mồi bán đổ ứng vớt bao nhiêu mét trên thực đfa ? 

+ Bàn đồ nào trong hai bán đổ có ti lệ lớn hơn ? Bản đồ nào thể hiện các đôi 
tượng địa lí chí tiết hơn ? 

Ti lệ bản đó có liên quan đến mức độ thé hiện các đối tượng địa lí trén bản đó. 
Ti lệ càng lớn thi mức độ chí tiết của bản đố càng cao. 

Nhũng bản đổ có ti lệ trẻn 1 : 200.000 là bản đó ti lô lớn. Những bản đó có tì lệ từ 
1 : 200.000 đến 1 : 1.000.000 là bản đỏ ti lệ trung bình. Nhúng bản đó có ti lệ nhỏ 
hơn 1 : 1.000.000 là những bản đó tì lệ nhò. 
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Thệ: 1:7.500 

Hình 8. Bản đổ một khu vực cùa thành phổ Đà Náng (Ti lệ 1 : 7.500) 



CHÚ GIẢI 


Đường một chiều 

© 

Chợ, cửa hàng 

® 

Bệnh viện 

ỉữ 

Câu lạc bộ 

a 

Khách sạn 

l 

Nhà thờ 



Hình 9. Băn đó một khu vực của thành phố Đà Năng (Tỉ lệ 1 : 15.000) 
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2. 00 TÍNH CÁC KHOÁNG CÁCH THỰC ĐỊA DỰA VÀO TỈ LỆ THƯỚC 
HOẶC Ti LỆ SỐ TRÊN BẢN Đố 

a) Muốn tính các khoảng cách trén thực địa (theo đuờng chim bay) dựa vào ti lệ 
thước, chúng ta có thé làm như sau : 

- Đánh đấu khoảng cách giữa hai điém vào cạnh một tờ giáy hoặc thước kẻ. 

- Đật cạnh tờ gỉẵy hoặc thước kẻ đà đánh dáu dọc theo thước ti lệ và đọc trị số 
khoảng cách trẽn thước tỉ lệ. 

- Néu đo khoảng cách bàng compa thi đối chiếu khoảng cách đó với khoảng 
cách trên thước ti lệ, rỏi đọc trị số. 

b) Nêu dùng ti lệ số thi tinh khoảng cách như đã ncíi ờ muc 1. 

- Căn cứ vào thước tì lệ hoặc số ti lệ cùa bản đổ hình 8, hãy : 

+ Đo và tính khoáng cách trên thục địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hài 
Vân đến khách sợn Thu Bồn và từ khách sợn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn. 

+ Đo và tinh chiều dài cùa đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trân Quý Cáp 
đến đường Lý Tự Trọng). 

Ti lệ bản đó chi rỏ mức độ thu nhỏ cùa khoảng cách được vẽ trên bàn 
đó so với thưc tế trẽn mặt đất. 

Ti lệ bản đố càng lớn thi mức độ chi tiết của nội dung bản đổ 
cáng cao. 

Muốn biết khoảng cách trôn thực tế, người ta có thé dùng số ghi ti lệ 
hoặc thước ti lệ trỗn bản đổ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Ti lệ bản đổ cho chúng ta biết điéu gi ? 

2. Dựa vào số ghi ti lộ của các bàn đổ sau đây : 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000, cho biét 
5 cm trẽn bản đó úng với bao nhiẽu km trên thục địa ? 

3. Khoảng cách từ Hà Nội đẽn Hải Phòng là 105 km. Trôn một bản đố Việt Nam, 
khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bàn đổ đó có ti lệ bao nhiẽu ? 







ỐBài, 4 : PHƯƠNG HƯỚNG 
TRÊN BẢN ĐỔ. 

KINH Độ, Vĩ Độ 
VÀ TOẠ Độ ĐỊA LÍ 

Khi sù dụng bàn dó, chúng ta cắn biết nhũng quy uớc vê 
phuong huớng cùa bàn dó, dóng thời cũng cắn biết cách xác 
dịnh vị tri của các dịa diểm trên bán dó, nghĩa là phái biết cách 
xác dịnh toạ độ của bất cú dịa điếm nào trẽn bàn dó. 


1. PHƯƠNG HƯƠNG TRÊN BÁN Đủ 

Muốn xác định phuong huớng trên 
bản đó, chúng ta cán phải dựa vào các 
đường kinh tuyến, vi tuyến. Theo quy 
uớc thi phán chính giữa của bản đô là 
trung tâm, đáu phía trên của kinh tuyến 
chi huớng bác, đáu phía duới chỉ huớng 
nam, đáu bên phải của vi tuyến chi 
hướng đông, đáu bên trái chì hướng tảy. 
Với các bản đố không vẻ kỉnh, vi tuyến 
thi chúng ta phải dưa vào mũi tên chi 
hướng bác trên bản đó để xác định 
hướng bác, sau đó tìm các hướng còn 
lại. Các hướng trên bàn đó được quy 
định nhu ở hình 10. 


2. KINH Độ, Vỉ Độ VÀ TOẠ Độ ĐỊA Lí 

Vj trí cùa một đỉém trên bản đó 
(hoãc trên quả Địa Cáu) được xác định 
là chồ cát nhau cùa hai dường kinh 
tuyến và vi tuyến đi qua điềm đó. 

- Hãy tìm điểm c trên h ình 11. Đó là 
chỗ gặp nhơu cùa đường kinh tuyến và 
vi tuyển nào ? 



Hình 11. Toạ độ địa li cùa điém c 























Trên hình 11, khoảng cách tù điém c đến kinh tuyến gốc xác đjnh kinh độ cùa nó. 
Còn khoảng cách từ điém c đến đuờng Xích đạo (vỉ tuyến gốc) xác đinh vi độ của nó. 

Kinh độ và vi độ của một điém đuợc gọi chung là toạ độ địa lí của điểm đó. Khi 
viết toạ độ địa lí của một điém, nguời ta thuờng viết kinh độ ở trẻn và ví độ ở dưới. 
Ví dụ: r r20°T 

llO°B 

Trong nhiêu trường hợp, vị trí của điém này còn đuợc xác đinh thêm bời độ cao 
(so với mực nuớc bỉén). Ví dụ : độ cao 140 m, độ cao 500 m, v.v... 

3. BÀI TẬP 

a) Giá sừ chúng ta muốn tới thăm thù đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á 
bằng máy bay. Dựa vào bán đồ hình 12, hãy cho biết các hướng bay từ : 

- Hà Nội đến Viêng Chán - Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc 

- Hà Nội đến Gia-các-ta - Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la 

- Hà Nội đến Ma-ni-la - Ma-ni-la đến Băng Cốc 
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b) Hãy ghi toạ độ địa li của các 
điểm A.B.C trẽn bàn đô hình 12. 

c) Tìm trên bán đổ hình 12 các 
điềm có toợ độ địa lí : 

Ị 140°Đ , 120°Đ 

1 0 0 '10°N 

d) Quan sát hình 13, cho biết các 
hướng đi từ điểm o đến các điểm A , 
B, c, D 



Xác định phương hướng trẽn bản đó cán phải dựa vào các đường 
kinh, vi tuyên. Đáu phía trẻn và phía dưới kinh tuyến chi các hướng bác, 
nam. Đáu bên phải và bên trái vỉ tuyến chi các hướng đỏng, tây. 

Kinh độ của một điém là khoảng cách tính bàng sõ độ, từ kinh tuyến 
đi qua đíém đó đến kinh tuyến gốc. Vi độ của một điém lá khoảng cách 
tính bàng số độ, từ ví tuyến đi qua điém đó đến ví tuyến gốc (đường 
Xích đạo). 

Kinh độ và vi độ cùa một điếm được gọi chung là toạ độ đja lí cùa 
điém đó. 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Trẽn quá Địa Cáu, hây tim các điém có toạ độ đia lí sau : 

. 80°Đ . 60°T 

{ 30°N { 40°N 

2. Hây xác định toạ độ đja li cùa các điém G, H trên hĩnh 12. 













Ố&ctL 5 : Kí HIỆU BẢN ĐỔ. 
CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH 
TRÊN BẢN ĐÒ 

Ki hiệu bán đỗ là nhũng dấu hiệu quy uớc, dùng dể thể 
hiện các dối tuọng dịa li trên bản dó. Muốn dọc và sủ dụng 
J , bàn dó, chúng ta cán dọc bàng chú giải dể hếu ý nghĩa của 
nhũng ki hiệu dó. 


1. CÁC LOẠI Kí HIỆU BÀN Đổ 

Bản đô nào củng có một hệ thống kí hiệu đé biéu hiên các đối tuợng vé màt đậc 
điém, sổ lượng, cấu trúc... cũng như vj trí, sự phân bố của chúng trong khỏng gian... 

Tất cả các kí hiệu đó đéu đuợc giải thich trong bàng chú giải, thuờng đặt ở cuối 
bản đó. Ki hiệu bàn đổ rát đa dạng. Chúng có thé là nhúng hình vẽ, màu sác...đuợc 
dùng một cách quy ước đé thé hiện các sự vật, hiện tượng địa li trên bản đổ... Để 
thé hiện các đối tượng, người ta thường dùng ba loại kí hiệu : kí hiệu điém, kí hiệu 
đường và ki hiệu diện tích. 

- Quan sát hình 14, hãy kế tên một số đối tượng địa tí được biểu hiện bằng các 
loợi kí hiệu : điểm, đường và diện tích. 


A 

Kí hiệu 
điểm 

Sàn bay, cảng biển 

Nhà máy thuỷ diện 

* Nhà máy nhiệt điện 

B 


Kí hiệu 

- Ranh giới tình 

đường 

- Đương ô tô 

c 

Kí hiệu 

1 Vùng trổng lúa 

diện 

ưõh 

1 Vùng trổng cây công nghiệp 


Hình 14. Phân loai các ki hiệu 


▲ I 

Au 

!♦ 

■ 

! Pbj 

lệ 

■ 

1 Cr j 

Ị 

cl 

1 Fe ! 


oi 

! Ni ị 

LẼ. 


a b c 


HìnhlS. Các dang ki hiệu 

a. Ki hiệu lành học 

b. Ki hiệu chữ 

c. Ki hiệu tượng hĩnh 
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Vì hệ thống các ki hiệu bản đố rất đa dạng nên khi đọc bản đố, truớc hết chúng 
ta cần tim đọc bảng chú giải đé nám đuợc đáy đủ ý nghĩa cùa các kí hiệu sù dụng 
trôn bản đổ. 

2. CÁCH BIẾU HIỆN ĐỊA HÌNH TRẼN BÂN Đố 

Ngoài cách biêu hiện độ cao đja 
hình bàng thang màu, người ta còn 
dùng các đường đóng mức là những 
đường nối nhúng điểm có cùng một độ 
cao. Vi du : nếu ta cát ngang một quả 
núl bàng những lát cát song song, cách 
đéu nhau, thi đường viên chu vi của 
những lát cắt là nhúng đường đồng 
mức (còn gọi là đường đáng cao). 

Các đường đóng mức càng gán nhau 
thi địa hình càng dốc. mnh 16 m được cát ngang 

- Quan sát hình 16, cho biết : và hình biéu hiện cùa nó trên băn đó 

+ Mồi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét ? 

+ Dựa vào klwàng cách các đường đồng mức ở hai sườn nút plúa đông và phía tây, 
hãy cho biết sườn nào có độ dốc lớn hơn ? 

Kí hiệu bản đô dùng đé biéu hiện vj trí, đặc điểm... của các đối tượng 
địa li được dưa lên bản đổ. Có ba loại kí hiệu thường dùng lá : ki hiệu 
điém, ki hiệu đường, ki hiệu diện tích. 

Bảng chú giải của bán đỏ giúp chúng ta hiéu nội dung và ý nghĩa của 
các kí hiệu dùng trén bản đó. 

Độ cao cùa đja hình trẽn bản đó được biéu hiên bàng thang máu hoặc 
bàng đường đóng mức. 

CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Tại sao khi SŨ dụng bàn đó, trước tiên chúng ta phài xem bảng chú giải ? 

2. Người ta thướng biéu hiện các đối tượng địa li trên bản đổ bàng các loại ki hiệu nào ? 

3. Khi quan sãt các đường đóng múc biéu hiện độ dốc của hai sườn núi ờ hình 16, tại sao 
người ta lại biết sườn nào dốc hon ? 
















ỐBỉti, 6 : THỰC HÀNH 

TẬP Sừ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THIỈỨC ĐO ĐÊ VẼ sơ Đố LỚP HỌC 


Hãy sử dụng địa bàn và 
thước đo thông thường đé tập 
vẽ sơ đổ lớp học của em. 

Hướng dần 

Các dụng cụ cần thiết để 
làm bài thực hành : 

- Địa bàn. 

- Thước đo. 

- Giấy, bút chì, táy. 

Tố chức lớp : 

- Chia lớp ra bốn tổ. 

- Tổ trưởng phân công việc 
cho các tổ viên và chịu trách 
nhiệm vé việc hoàn thành sơ đó 
lớp học. 

Các bước tiến hành : 

- Toàn lớp học cách sử 
dụng địa bàn đé xác định 
hướng của lớp học. (Tim hiéu 
đặc điểm của địa bàn, dặc tinh 
của kim nam chảm, học cách 
sù dụng đia bàn đé tim phương 
hướng, xác định phương hướng 
cùa lớp học). 

- Tính ti lệ và vẽ sơ đó lớp 
học trên giấy. 



Hình 17. Xác định phương hướng 
của lớp học băng địa bàn 



Hình 18. So đó lớp học vẽ trên giẫy 
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7 : Sự VẬN ĐỘNG TỤ 
QUAY QUANH TRỰC CỦA TRÁI 
ĐÁT VÀ CÁC HỆ QUẢ 

Trái Đất có nhiêu vận động. Vận động tụ quay quanh trục 
là một vận động chinh của Trái Đất. Vận động này đã làm cho 
Trài Đất có hiện tuọng ngày đém kế tiếp nhau lên tục ở khắp 
mọi noi và làm lệch huớng các vật chuyền động trẽn cà hai 
núa cáu. 


1. Sự VẶN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC 

Trái Đát tự quay quanh một trục tuởng tuợng nốt lién hai cực và nghiêng 66°33' 
trên mặt phảng quỹ đạo. 



Hình 19. Huóng tự quay cùa Trái Đát 

- Quan sát hình 19 và cho btết: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào ? 

- Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đàn được quy 
ước lò bao nhiêu giờ ? 

Đé tiện cho việc tinh giờ và giao dịch trôn thế giới, nguời ta chia bé mặt Trái Đất 
ra 24 khu vực giờ. Mồi khu vực có một giờ riêng. Giờ chinh xác của kinh tuyến đi qua 
giữa khu vực đuợc tinh là giờ chung của khu vực đó. Khu vực tó đuờng kinh tuyến gốc 
đi qua, đuợc coi là khu vực glờ 0. Nuớc ta nàm ở khu vục giờ thứ 7 và thú 8. 
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- Dựa trên bán đồ Kinh 20 và cho biết : Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc 
đó ở nước ta là mấy giờ ? 

Giờ tinh theo khu vực giờ gốc (có đường kinh tuyến đi qua đài thiên vàn Grin-uýt 
ở ngoại ô thành phố Luân Đôn) là giờ G.M.T. 

2. HỆ QUÀ Sự VẠN ĐỘNG Tự QUAY 
QUANH TRỤC CỦA TRÁI DAT 

a) Trái Đăt có dạng hình cáu, do đó 
Mât Trời bao giờ cúng chi chiếu sáng 
được một nửa. Nứa được chiếu sáng là 
ngày, nửa nàm trong bóng tối là đêm. 

Nhờ có sự vận động tự quay của Trái 
Đát từ Tảy sang Đông nén ở kháp mọi 
nơi trên Trái Đất đéu lán lượt có ngày 
và đêm. 

Hình 21. Hiện tượng ngày và đcm trẽn Trái Đẵt 
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- Tại sao hằng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, 
Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyền 
động theo hướng từ Đông sang Tây ? 

b) Do sự vặn động tự quay quanh truc của Trái 
Đất nên các vật chuyển động trên bề mật Trái Đất 
đều bị lệch hướng. 

- Dựa vào hình 22, cho biết ở Bấc bán câu, các 
vật chuyển động theo hướng từ p đến N và từ o 
đến s bị lệch về phía bên phái hay bên trái ? 

ở nửa cáu Bác, nếu nhìn xuôi theo hướng 
chuyên động thi vật chuyên động sẽ lệch vé bén 
phải. Còn ở nừa cáu Nam, vật chuyên động sẻ 
lệch vê bén trái. Sự lệch hướng này không những 
có ảnh hưởng đến hướng chuyên đông của các 
vật thé rán, như đường đi của các viên đạn pháo... 
mà còn ảnh hưởng đến cả hướng chuyên động 



Hình 22. Sự kícli hướng 
do vận động tự quay cùa Trái Đãi. 


của các dòng chảy nhu sông và các luóng không 


khí như gió. 


Trái Đất tự quay một vòng quanh trục theo hướng từ Tày sang Đông 
trong 24 giờ. Người ta chia bé mặt Trái Đát ra 24 khu vực. Mồi khu vực 
có một giờ riêng. Đó là giờ khu vực. 

Do Trái Đất quay quanh truc tù Tây sang Đỏng nên khắp mọi nơi 
trên Trái Đát đéu lán lượt có ngày, đẻm. 

Sự chuyên động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyên 
động trên bé mật Trái Đát bi lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo chiéu 
chuyên động, thi ở nửa cáu Bác, vật chuyên động sẽ lệch vé bên phải, 
còn ở nửa cáu Nam lệch vé bốn trái. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Sự phân chia bé mặt Trái Đát ra 24 khu vực giờ có thuận lợt gi vé mặt sinh hoạt 
và đới sống ? 

2. Tại sao có hiện tượng ngày đẽm ké tiếp nhau ò kháp mọi nơi trẽn Trái Đất ? 

3. Với quà Đ)a Cáu và ngọn đèn trong phòng tối, em hãy chúng minh hiện tuợng ngày 
đêm kế tiếp nhau trẽn Trái Đát. 


BAI ĐỌC THÊM 

Trước kia, người ta cho ràng Trái Đất đứng yén, còn Mặt Trời và các 
"ngôi sao" quay xung quanh. Vi thế, nguôi ta thuờng nói : "Mật Trời 
mọc, Mặt Trời lặn... . Thuc ra, hiện tuợng Mặt Trời và các ngỏi sao 
mọc, lặn chi là sư chuyên động già mà thỏi. Khi ta đi xe lừa, xe chạy 
nhanh, ta không có cảm giác lá xe chạy mà lại thấy là xe đứng yên, còn 
cây cổỉ, núi rừng bên ngoài thi chạy lùi lại phía sau. 

Ta ở trên Trái Đất, cũng giống như khi ngồi trong toa xe lửa. Trái 
Đất quay từ Tày sang Đông, nén chúng ta thấy Mật Trời chuyên động 
nguợc lại, mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây. 


24 





&ầl 8 : SỤ CHUYỂN ĐỘNG 
CỦA TRÁI ĐÁT QUANH MẶT TRỜI 

Trái Đất trong khi chuyển động quanh MặtTrời vàn giũ nguyên 
độ nghiêng và huớng của trục trẽn mật phẳng quỹ dạo. Sụ chuyền 
dộng tính tiến dó dã sinh ra hiện tuợng thay đổi các mùa và hiện 
tuọng dộ dài của ngày, dèm chênh lệch trong năm. 


1. Sự CHUYẾN ĐỘNG CÙA TRÁI DAT QUANH MẶT TRÓI 

Ngoài sự vận động tự quay quanh trục, Trái Đẫt còn chuyên động quanh 
Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elíp gán tròn. 

Khi chuyên động quanh Mặt Trời, Trái Đẫt đỏng thời vản tự quay quanh trục. 
Thời gian Trái Đát chuyên động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ. 

- Quan sát hình 23, hãy cho biết : 

+ Hướng chuyển động cùa Trái Đất quanh Mật Trời. 

+ Độ nghiêng và hướng cùa trục Trái Đất ở các VỊ trí : xuân phân, hạ chí, thu 
phân và đông chi. 

Trong khi chuyên động trẽn quỹ đạo (quanh Mặt Trời), Trái Đất lúc nào cúng 
giú nguyên độ nghiêng và huớng nghiêng của trục không đổi. Sự chuyên động đó 
gọi là sự chuyến động tịnh tiến. 



25 






2. HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA 

Do trục Trái Đất nghiêng và khống đổi huớng trong khi chuyên động trên 
quỹ đạo nên Trái Đắt có lúc ngả nửa cáu Bác, có lúc ngả nửa cáu Nam vé phía 
Mặt Trời. 

- Quan sát hình 23, cho btết : 

+ Trong ngày 22- 6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời ? 

+ Trong ngày 22-12 (đông chí), nữa cầu nào ngà về phía Mặt Trời ? 

Núa cáu nào ngả vé phía Mặt Trời, thi có góc chiếu lớn, nhặn đuợc nhiéu ánh 
sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của nùa cáu đó. Nửa cáu nào khòng ngả vé phía 
Mât Trời, thi có góc chiếu nhò, nhận đuợc ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh 
của nửa câu dó. 

- Quan sát hình 23 và cho biết : 

+ Trái Đất hưóng cả hai nữa cẩu Bẩc và Nam về phía Mặt Trời nhu nhau vào 
các ngày nào ? 

+ Khí đó lúc 12 giờ tnta ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề 
mặt Trái Đất ? 

Vào các ngày 21-3 và 23-9, hai bán cáu có góc chiêu của Mặt Trời nhu nhau, 
nhân đuợc một luợng nhiệt và ánh sáng nhu nhau. Đó là lúc chuyên tiếp giữa các 
mùa nóng và lạnh ở hal nửa cáu của Trái Đát. 

Nguôi ta còn chia một năm ra bốn mùa. Ỏ nửa cáu Bác, các nuớc theo duơng 
ljch tính thời gian bắt đáu và kết thúc các mùa có khác một số nuớc quen dùng âm 
duơng lịch ở châu Á. 

Nuớc ta nàm ở khu vuc nhiệt đới, su phân hoá ra bốn mùa không rỏ rệt. Ỏ miền 
Bác tuy cũng có bốn mùa nhung hai mùa xuân và thu chì là nhũng thời kì chuyển 
tiếp ngắn. Ỏ mién Nam, háu nhu nòng quanh nàm, chi có hai mùa : một mùa khồ 
và một mùa mua. 

Trái Đát chuyên động quanh Mặt Trời theo huớng tù Tây sang Đông, 
trên một quỹ đạo có hình elip gán tròn. Thời gian Trái Đất chuyên động 
một vòng tròn quỹ đạo là 365 ngáy 6 giờ. 

Khi chuyên động trẻn quỹ đạo, trục cùa Trái Đất bao giờ cúng có độ 
nghiêng khỏng đổi và huớng vé một phía nên hai nửa cáu Bác và Nam 
luân phiôn nhau ngả vổ phía Mặt Trời, sinh ra các mùa. Các mùa tinh 
theo duơng lích và âm duơng Uch có khác nhau vé thời gian bát đáu và 
kết thúc. 

Su phân bố ánh sáng, luọng nhiệt và cách tinh mùa ở hai nừa cáu Bác 
và Nam hoàn toàn trái nguợc nhau. 


■ 
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CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 


1. Tại sao Trái Đất chuyên động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời ki nóng và lạnh luân 
phiên nhau ờ hai nửa cáu trong một nàm ? 

2. Vào những ngày nào trong nảm, hai nứa cáu Bác vá Nam đéu nhận đuợc một lượng 
ánh sáng và nhiột nhu nhau ? 

3. Dựa vào bảng duới đây, em hãy cho bỉết cách tính ngày bát đáu các mùa ở nửa 
cáu Bác theo âm - dương lịch chênh với ngày bát đầu các múa theo dương lịch 
bao nhiêu ngày : 


Mùa 

Tinh theo dương lịch 

Tinh theo ám - dương lịch 

Mùa xuân 

Tù ngày 21-3 (xuân phân) 
đén ngày 22-6 (hạ chi) 

Từ ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) 
đến ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lập hạ) 

Mùa hạ 

Tù ngày 22-6 (hạ chi) 
đén ngày 23-9 (thu phán) 

Từ ngày 5-6 tháng 5 dương Uch (lập hạ) 
đến ngày 7-8 tháng 8 dương lịch (lập thu) 

Mùa thu 

Tù ngày 23-9 (thu phàn) 
đến ngày 22-12 (đông chi) 

Tù ngày 7-8 tháng 8 duơng lịch (lặp thu) 
đến ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông) 

Mùa đông 

Tù ngày 22-12 (đông chi) 
dén ngày 21 -3 (xuân phàn) 

Tù ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông) 
đến ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) 


BÀI ĐỌC THÊM 

... Người ta thường đặt ra câu hỏi: Vì sao trục Trái Đát lại nghiêng ? 
Các nhà thiên vẳn đã đua ra nhiéu giả thuyết vé hiện tuợng kì lạ này, 
trong đó có một giả thuyết đuợe nhiéu nhà khoa học chú ý. Theo thuyết 
này, sau khi Trái Đất hình thành không lâu, có những thlén thé nhỏ 
thuờng xuyên rơi xuống bé mặt Trái Đất. Lúc này Trái Đất chưa có lớp 
khí quyén bảo vệ nên những vị khách "không mời mà đến" này đã va 
đập vào Trái Đất, gây chấn động mạnh. Trong đó, ngay từ thời ki đáu, 
một thiên thé có thé tích bàng khoảng 1% thé tích Trái Đất, đường kính 
khoảng lOOOkm, khối lượng ước tính 1 ti ti tấn, bay với vặn tốc 11 ktn/s, 
đột nhién va mạnh vào Trái Đất. Đòn chí mạng này đã làm cho trục 
Trái Đất bị nghiêng đi 23°27'„. 
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ỐBàt 9 : HIỆN TƯỢNG 
NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 


Ngoài hiện tượng các mùa, sụ chuyển động của Trái Đất 
quanh Mặt T rói còn sinh ra hiện tượng ngày, đém dài ngắn ở các 
vidộ khác nhau và hiện tượng số ngày có ngày, dém dài suốt 24 
giờ ò các mién cục thay dổi theo mùa. 


1. HIỆN TUỌNG NGÀY, ĐÊM DÁI NGÂN ớ CÁC ví Độ KHÁC NHAU TRẼN TRÁI DAT 

Trong khi chuyên động quanh Mặt Trời, Trái Đất lúc nào cũng chỉ được chiếu 
sáng có một nửa. 



- Dựa vào hình 24, cho biết vì sao đuờng biều htện trục Trát Đất (BN) và đường 
phân chia sáng tốt (ST) không trùng nhau ? 

Khi Trái Đát ở vj tri hạ chí (ngày 22-6), nửa cáu Bác chúc vé phía Mặt Trời 
nhiéu nhất, còn nửa cáu Nam ngả vé phía đối diện. Khi Trái Đất ở v| tri dõng chí 
(ngày 22-12), đôn luợt nửa cáu Nam ngả nhicu nhất vé phía Mặt Trời, còn nừa 
cáu Bác ngược lai. 

- Dựa vào hình 24, cho biết: 

+ Vào ngày 22-6 (hạ chí), ánh sáng mật trời chiếu thằng góc vào mặt đất ờ vi 
tuyến bao nhiêu ? Vi tuyển đó là đường gì ? 
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+ Vào ngày 22-12 (đông chí), ánh sáng mật trời chiếu tháng góc vào mặt đất ở 
vi tuyến bao nhiêu ? Vì tuyến đó là đường gì ? 



Hình 25. Hiện tương ngày, đêm dài ngán ớ các địa điém có vi độ khác nhau 

- Dựa vào hình 25, cho biết : 

+ Sự khác nhau về độ dài cùa ngày, đêm cùa các địa điểm A,B ở nửa cẩu Bắc 
và các địa điểm tương ứng A',B' ở nửa câu Nam vào các ngày 22-6 và 22-12. 

+ Độ dừ cùa ngày, đêm trong ngày 22-6 và ngày 22-12 ở địa điểm c nằm trên 
đường Xích đạo. 

Hiện tuợng ngày, đém dài ngán ờ nhũng địa điém có vi độ khác nhau, càng xa 
Xích đạo vé phía hai cực, càng bỉéu hiện rô rệt. 

Trong hai ngày xuân phàn (21-3) và thu phân (23-9) lúc 12 giờ trưa, ánh sáng mât 
trời chiêu thảng góc vào mặt đất ở Xích đạo. Hai nủa câu Bác và Nam đuợc chiếu sáng 
như nhau. 

2. ở HAI MIẾN CỰC SŨ NGÂY có NGÀY, ĐÊM DÀI SUỐT 24 GIỜ THAY DÕI 
THEO MÙA 

- Dựa vòơ hình 25, cho biết : 

+ Vào các ngày 22-6 và 22-12, độ dài ngày, đêm cùa các điểm DvàD' ở vỉ tuyến 
66°3 3' Bấc và Nam cùa hai nữa câu sè như thế nào ? Vĩ tuyến 66°33' Bắc và Nam là 
những đường gì ? 

+ VÒO các ngày 22-6 và 22-12, độ dài cùa ngày và dân ở hai điểm Cựcnhuthếnào ? 

Các vi tuyến 66°33' Bác và Nam là nhũng đường giới hạn rộng nhát của vùng 
có ngày hoàc đêm dài suốt 24 giờ. 
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Ở vỉ độ 66°33' Bác và Nam, mỗi nàm chi có ngày 22-6 và 22-12 là có ngày hoặc 
đêm dàl suốt 24 giờ. Số lượng các ngày dài suốt 24 giờ ở các vi tuyến tù 66°33' 
Bác và Nam đến hai cực, thay đổi theo các mùa, từ 1 ngày đến 6 tháng. 

Riêng ở hai cuc Bắc và Nam, số ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ kéo dài trong 6 
tháng (từ ngày 21-3 đến 23-9 và tù ngày 23-9 đến 21-3). 

Hiện tuợng ngày đêm dài, ngán trong nàm có ảnh huởng trực tiếp đến khí hậu 
và ảnh huóng gián tiếp đến mọi sinh hoạt và hoạt động sàn xuất của con người. 

Trong khi chuyôn dộng quanh Mặt Trời, do trục Trái Đẵt nghiêng và 
không đổi phuơng nên Trái Đát có lúc chúc nứa cáu Bác, có lúc ngả nửa 
cáu Nam vé phía Mật Trời. Do đường phân chia sáng lối (ST) không 
trùng với truc Trái Đất (BN) nén các địa điém ờ nứa cáu Bác và nửa cáu 
Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngán khác nhau theo vi độ. 

Các địa điém nàm trên đường Xích đạo, quanh nâm lúc nào cúng có 
ngày đém dài ngán như nhau. 

Vào các ngày 22-6 và 22-12, các đja đỉém ở vỉ tuyến 66°33' Bác và 
Nam có một ngày hoác đém dài suổt 24 giờ. 

Các đia điếm nàm từ 66°33’ Bắc và Nam đến hai cực có sò ngày cớ 
ngày, đêm dài 24 giờ dao động theo mùa, tữ 1 ngày đến 6 tháng. 

Các đja điếm nàm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 
6 tháng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Dựa váo hình 24, hãy phàn tích hiện tượng ngáy, đẽm dài ngán khác nhau trong các 
ngày 22-6 và 22-12. 

2. Tù sự phàn tích trên, hãy rút ra két luân vé hiện tuợng ngày, dèm dài ngán theo vi độ 
trên Trái Đất. 

3. Dựa vào bảng sau đày, hãy giải thích tại sao sỗ ngày có ngày dài suốt 24 giờ lại 
tâng tù vòng cục đến cục ? 


Vi độ 

66°33'B 

70°B 

75°B 

80°B 

85°B 

90°B 

Số ngày có ngày 
dài suốt 24 giờ 

1 

65 

103 

134 

161 

186 
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ỐBài, iO : CẤU TẠO 
BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐÁT 

Trái Đất đuợc cấu tạo ra sao và bén trong nó góm nhũng 
gi ? Đó tà vấn ơé mà từ xua con nguời vân muốn tim hiếu. 
Ngày nay, nhờ có sụ phát triển của khoa học lũ thuật, con 
nguời đà biết bén ưong Trái Đất góm có mấy lớp, đặc điểm 
của chùng ra sao và sụ phản bố các lục địa củng nhu đại 
duong trẽn vỏ Trái Đất nhu thế nào. 


1. CÃU TẠO BẼN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 


Tim hiéu cấu tạo bén trong của Trái Đát là một vấn đé rát khó khăn. Với trinh 
độ ki thuật hiện tại, con nguời chi mới khoan sâu vào lòng đất đuợc 15.000m. Vi 
vậy, đé nghiên cứu được các lớp đất sâu hơn, người ta phải dùng các phương pháp 
nghiên cứu gián tiếp. 

- Dựa vào hình 26 và bàng ở trang 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bền trong 
cùa Trái Đất. 



Hình 26. Cáu lao bén trong cùa Trái Đát 





Lớp 

Độ dày 

Trạng thái 

Nhiệt độ 

Lớp vỏ 

Trai Đát 

Từ 5 km 

đến 70 km 

Rán chác 

Cáng xuống sáu 
nhiệt độ càng cao, 
nhưng tối đa chi 
tới 10(X)°C 

Lớp 

trung gian 

Gán 3.000 km 

Tú quánh dỏo 
đến lỏng 

Khoảng 1,500°c đến 4.700°c 

Lôi 

Trái Đát 

Trôn 3.000 km 

Lỏng ờ ngoài, 
rán ở trong 

Cao nhất khoảng 5.000°c 


2. CÂU TẠO CỦA LỚP vó TRÁI ĐÃT 

Vỏ Trái Đất là lớp đá rắn chác ở ngoài cùng cùa Trái Đất. Lớp này rất mỏng, 
chỉ chiếm 1% thé tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất, nhung lại có vai trò rất 



-Hk. Hướng di chuyển của các địa mảng 

v - Hai mảng xOvâo nhau 1A3,4 Cốc Sịa mảng nhô 

+H+ Hai mảng tách xa nhau 


Hlnh 27. Các địa mãng cùa lớp vó Trái Đẩt 
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quan trọng. Vò Trái Đất là nơi tổn tại của các thánh phán tự nhiẻn khác nhu: không 
khi, nuớc, sinh vật...và là nơi sinh sống, hoạt động cùa xã hội loài nguời. 

Vỏ Trái Đát đuợc cáu tạo do một số địa màng nàm ké nhau. Các địa mảng này 
có bộ phận nổi cao trên mực nước bién là luc đja, các đảo và có bộ phận trũng, tháp 
bị nước bao phủ là đai dương. 

- Dựa vào hình 27, hãy nêu sô lượng các địa máng chính cùa lớp vỏ Trái Đất. Đó 
là những địa màng nào ? 

Các đja màng khỏng cố định mà di chuyên rát chậm. Nếu hai địa mảng tách 
xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng, vật chất dưới sâu sẽ trào lén hình thành dãy 
núi ngám dưới đại dương. Nếu hai địa mảng xô vào nhau thi ở chỏ tiếp xúc của 
chúng, đá sẽ bj nén ép, nhô lén thành núi. Đống thời ớ đó cũng sinh ra núi lửa 
và động đăt. 

- Hãy quan sát hình 27 và chi ra những chỗ tiếp xúc cùa các địa màng. 

Cấu tạo bôn trong của Trái Đất gớm ba lớp : lớp ngoài cùng lá vỏ Trái 
Đất, ờ giữa là lớp trung gian và trong cùng là lòi. 

Vỏ Trái Đất là lớp mồng nhất, nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi 
tón tại các thành phán khác của Trái Đất nhu không khi, nước, các sinh 
vật... và cà xà hội loài người. Lớp vỏ Trái Đất đuọc cấu tạo do một số 
đja mảng nàm ké nhau. Các địa mảng di chuyên rất chậm. Hai địa mảng 
có thẻ tách xa nhau hoặc xỏ vào nhau. 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Cẫu tạo bcn trong của Trái Đất góm máy lớp ? Ncu đặc đicm cùa các lớp. 

2. Hây trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đát và nói IÒ vai trò của nó đối với đời sống 
và hoạt động của con người. 

3. Háy dùng compa vẽ mặt cát bổ đôi của Trái Đát vá đién tên : lói, lớp trung gian, 
lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đóng tàm : vòng đầu có bán kinh 2cm, tượng 
trung cho lói Trái Đất ; vòng sau có bãn kính 4cm, tượng trưng cho cả lõi vá lớp 
trung gian. Lớp vò Trái Đất, vi rất mòng, nên chi cân tổ đậm vành ngoài cùa vòng 
tròn có bán kinh 4cm). 
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&ầíU : THỰC HÀNH 

Sự PHÂN Bỡ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DUUNG TRẼN BÊ MẶT TRAI ĐẤT 

Trên lớp vò Trái Đât có các lục địa và đại dương. Phân lớn các lục địa đêu tập 
trung ở nửa cẩu Bác, còn các đợi dương phân bổ chủ yếu ở nữa câu Nam. 

1. Háy quan sát Hmh 28 và cho btết : 

- Tì lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cẩu Bấc. 

- Ti lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nừa cầu Nam. 



□ Đại dưong Cực Nam 

Hình 28. Tĩ lệ diện tích lục địa vá đại dương ở các núa cáu Bác vá Nam 


2. Quan sát bán đổ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Câu và báng dưới đây rík cho biết : 


Đất nổi trẽn Trái Đất 

Diện tích (triệu km 2 ) 

Lục địa Á-Âu 

50,7 

Lục địa Phi 

29,2 

Lục dịa Bác Mi 

20,3 

Lục địa Nam Mi 

18,1 

Lục địa Nam Cực 

13,9 

Lục địa ồ-xtrây-li-a 

7,6 

Các đảo ven lục địa 

9,2 
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- Trên Trái Đất có nhũng lục địa nào ? 

- Lục địa nào có diện tích lớn nhất ? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ? 

- Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất ? Lục địa đó nằm ở nùa cầu nào ? 

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nữa cẩu Nam ? 

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nữa cầu Bắc ? 

3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết : 

-Rìa lục địa gôm nhũng bộ phận nào ? 

- Nêu độ sâu cùa tùng bộ phận. 


Suờn 

Thémlựcdịa lục địa 


'ÌOOm 

: Rìa lục địa ! 

-2500m 




Hình 29. Bộ phận ria lục địa 


4. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết : 


Các đại dương trên Trái Đất 

Diên tích (triệu km 2 ) 

Thái Binh Dương 

179,6 

Đại Tây Dương 

93,4 

Ấn Độ Dương 

74,9 

Bác Bàng Dương 

13,1 


- Nếu diện tích bề mật Trát Đât là 510 triệu km 2 thì diện tích bề mặt các đợi 
dương chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

- Tên của bốn đại dương trên thế giới. 

- Đợi dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đợi dương ? 

- Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương? 


35 
















BÀI ĐỌC THÊM 


Từ những nàm 60 cùa thế ki XX, các nhà khoa học đã đưa ra 
thuyết "Địa mảng" hay chinh xác hon là "Địa kiến tao mảng" đé giải 
thích cáu tạo của lớp vò Trái Đất và các hiện tượng tạo núi, núi lửa, 
động đất v.v..., nói chung là các hoạt động làm thay đổi bộ mât của 
Trái Đất. Theo thuyết này lớp vỏ Trái Đẫt khống phải là một khối 
liên mà góm một số mảng to, nhỏ nàm ké nhau. Các màng này nổi 
trôn lớp trung gian và thường xuyên di chuyên khoảng vài xăngtimét 
trong một năm. Nguyẻn nhàn làm cho các mảng di chuyên là hoạt 
động lên, xuống của các dòng vật chát quánh dèo ờ táng trẻn cùa lớp 
trung gian. Khl các dòng này dâng lên ở chỏ tiếp xúc của hai địa 
mảng, thi chúng tạo ra nhũng dảl núi ngám và đầy hai màng ra hai 
bên. Các mảng đáy đại duong bj đáy, khi va vào các mảng bên cạnh, 
một mặt chúng luón xuống duới các mảng đó, phát nhiệt và sinh ra 
các hiện tuợng núl lừa, động đát, mặt khác chúng dón ép, làm nổi lôn 
nhũng dãy núi ở ven bờ các lục địa. 
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Chương II 

CÁC THÀNH PHẦN Tự NHIÊN 
CÚA TRÁI ĐẤT 


Các thành phán tự nhiên của Trái Đất vô cùng phong phú, đa dạng. Chúng có 
quan hệ tương hồ với nhau và có quan hệ mặt thiết với cuộc sống con người. Đó là 
những thành phán nào ? Đặc điém của chúng ra sao ? 
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Sài, : TÁC ĐỘNG 

CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỤC 
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH 
ĐỊA HÌNH BÉ MẶT TRÁI ĐẤT 


Địa hình trénbémặtTráiĐấtrấtphúctạp. Đó là kết quả của 
sụ tác dộng làu dài và lên tục của hai lục dối nghịch nhau: nội 

1 lực và ngoại lục. Tác dộng của nội lục thuờng làm cho bề mặt 

Trái Đất thèm gô ghé, còn tác dộng của ngoại lục lại thiên về 

Ị san bằng, hạ thấp dịa hình. 


1. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực VÁ NGOẠI LỤC 

Đ)a hình bê mặt Trái Đất răt đa dạng. Trên các lục địa hay ở đáy đại duơng cúng 
có nơi cao, nơi thấp, có nơi bàng phảng, nơi gổ ghê. 

Nơi cao nhát trên thế giới lên đến gán 
9.000m, còn nơi sâu nhất ở đáy đại dương cũng 
xuống tới hơn 11 .OOOm. 

Nguyên nhân của sự khác biệt đó là do tác 
động của hai lực đổi nghịch nhau : nội lực và 
ngoại lục. 

Nội lực là những lực sinh ra ở bỏn trơng 
Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm 
cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đầy vât chát 
nống chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đát thành hiện 
tượng núi lừa hoặc động đất... 

Ngoại lực là những lực sinh ra ở bén ngoài, 
trên bê mặt Trái Đát, chủ yếu gớm có hai quá trình : quá trình phong hoá các loại 
đá và quá trình xâm thực (do nước chày, do gió...). 

- Hãy nêu một số ví dụ về tác động cùa ngoại lực đến địa hình trên bề mật 
Trái Đất. 
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2. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẪT 

Ớ nhũng nơi vỏ Trái Đát bj rạn nứt, vật chất nóng chảy ở dưới sâu (màcma) phun 
trào ra ngoài mặt đất, tạo thánh núi lửa. 



Hình 31. Cấu tạo bên trong cùa núi lúa 

- Quan sát hình 31, hãy chi và đọc tên tùng bộ phận cùa nút lừa. 

Trẻn thê giới có rất nhiều núi lửa. Nhũng núi lửa đang phun hoặc mới phun gán 
đây là nhúng nút lừa hoạt động. Hiện nay, trẽn Trái Đất có khoảng trẽn 500 núi lửa 
hoạt động. Nhúng núi lửa ngừng phun đã lâu thuờng là nhúng núi lửa tắt. Đôi khi, 
núi lửa tát cũng có thé hoạt động trở lại. 

Vùng ven bờ luc địa quanh Thái Bình Dương 
có gán 300 núi lừa còn hoạt động, vi vậy người ta 
gọi vùng này là "Vành đai lứa Thái Buih Dương". 

Núi lùa phun thường gây tác hại cho các vùng 
lân cận. Tro bụi và dung nham của nó có thé vùi 
lấp các thành thí, làng mạc, ruộng nương. Nhưng 
các vùng đát đỏ phi nhiêu do dung nham bị phân 
huỷ, vản có súc hấp dân rát lớn vé nồng nghiệp 
đối với dân cư quanh vùng. 

Hình 32. Núi lúa phun 
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Hình 33. Tác hại cùa một trặn động đất 


- Em hãy mô tả những gì em trông thấy ở hình 33 về tác hại cùa một trận 
động đất. 

Cúng giống như núi lửa, động đất là một hiện tượng tư nhiên xảy ra đột ngột từ 
một điém ở dưới sâu, trong lòng đát, làm cho các lớp đát đá gán mặt đát rung 
chuyên dứ dội, nhà cửa, đường sá, cáu cống bị phá huỷ... và tai hại nhất là làm cho 
nhiéu người bj thiệt mạng. 

Cũng có nhũng trận động đất nhỏ chỉ làm rung chuyên nhà cửa, đổ vỡ đó đạc. 
Đé đo súc mạnh cùa động đất, nguời ta dùng một thang chuần có 9 bậc gọi là thang 
Richte. Cho đến nay, trên thế giới chưa có trận động đăt nào mạnh đến bậc 9. 

Đé hạn chế những thiệt hại do động đất gây ra, ở nhúng vùng thuờng hay xảy ra 
động đất, người ta đã tim cách xây nhà chiu được các chán động lớn và lập các trạm 
nghiên cứu dụ báo trước đé kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiẻm. 

Nội lưc và ngoại lực là hai lưc đối nghich nhau. Chúng xảy ra đồng 
thời, tạo nôn địa hình bé mât Trái Đất. 

Núi lừa và động đất đéu do nội lực sinh ra. Núi lửa là hình thức phun 
trào mâcma ở duới sâu lén mặt đẩt. Trẻn thế giới có nhúng núi lừa tát 
hoặc đang hoạt động. 

Động đát là hicn tượng các lớp đát đá gán mặt đát bị rung chuyên. Những 
trận động đát lớn làm cho nhà cứa, đuòng sá, cáu cống bi phá huỷ và làm 
chết nhiéu người. 
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CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Tại sao nguôi ta lại nói ràng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghich nhau ? 

2. Núi lửa đâ gảy nhiéu tác hại cho con nguời, nhung tại sao quanh các núi lửa 
ván có dân cu sinh sống ? 

3. Con nguòi đă có nhũng biện pháp gi đé hạn chế bớt nhũng thiệt hai do động đát 
gây ra ? 


BÀI ĐỌC THÊM 

Núi lúa khắc VỚI núi thuờng ò chỗ nó thuờng đứng riêng lè, có dạng 
hình nón và trôn đinh có miệng hình phẻu, đó là miệng núi lừa. Tù miệng 
núi lửa có một đuờng thông vào lò mâcma trong lòng đất gọi là ống 
phun cùa núi lửa. Trong lò màcma, nhiệt độ rất cao và áp suất cũng lớn. 
Nếu các loại đá nóng đó chuyên sang thé lỏng và trào ra ngoài, theo các 
kẽ nứt của vỏ Trái Đất, thi tạo thành hiện tuợng núi lửa phun... 

... Tháng 5-1902, ở vùng Mông-pê-Iê trên đảo Mac-ti-nic có một trận 
động đất mò đầu cho một đợt phun của núi lừa. Ngay tù cuối tháng 4, 
nguôi ta đã thấy hiện tuợng chim chóc lia khỏi rừng và một số rán rẾt 
bò vào nhà ò. Nguời ta nghiên cứu thấy có những khi độc bốc ra từ 
nhũng khe nút. Khi áp tai xuống đát, có thé phát hiện đuợc nhũng chán 
động riêng biệt và tiếng rén của sám nổ do sụ tâng áp suất của các chất 
khí và hơi nuớc gãy ra. Các giống vật bò sát mật đất và sống trong hang 
hốc nghe thây nhũng tiêng động duới đát truớc nguôi. Do bản nàng mà 
chúng dẻ cảm nhận đuợc mối nguy hiém đang đe doạ... 
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: ĐỊA HÌNH 
BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 

Trên bể mặt Trái Đất có nhiéu dạng dịa hình khác nhau. 
Một trong các dạng dịa hình rất phổ biến là núi. Núi cũng có 
nhiều loại. Nguôi ta phàn biệt: núi cao, núi thấp; núi tré, núi già 
; núi dá vói... 


1. NÚI VÀ Độ CAO CỦA NÚI 

Núi là một dạng địa hình nhô cao rò rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trẽn 
500 m so với mực nước bién, có đỉnh nhọn, sườn dốc. Chỏ tiếp giáp giữa núi và mặt 
đất bàng phảng ờ xung quanh là chân núi. Sườn núi càng dốc thi đường chân núi 
biếu hiện càng rỏ. 

Phàn loại núi (càn cứ vào độ cao) 


Loại núi 

Độ cao tuyệt đối 

Thấp 

Trung bình 

Cao 

Dưới 1.000 m 

Từ 1.000 m đến 2.000 m 

Từ 2.000 m trở lên 


- Quan sát hình 34, hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối cùa núi (3) khác với 
cách tính độ cao tương đối(l), (2) cùa núi như thế nào. 



❖ 














2. NÚI GIÁ, NÚI TRẺ 

Ngoài sự phàn loại núi theo độ cao, người ta còn phản biệt núi theo thời 
gian hình thành. Những núi đã được hình thành cách đày hàng tràm triệu năm, 
đã trải qua các quá trình bào mòn goi là núi già. Những núi mới đuợc hình 
thánh cách đây khoảng vài chực triệu nâm gọi là núi trẻ. Các núi trẻ hiện nay 
ván còn tiếp tục được nâng cao với tốc độ rát chậm (có khl chi vài xảngtimét 
trong 100 nàm). 



a) Núi trê b) Núi già 

Hình 35. So đó núi già, núi trè 

- Quan sát hình 35, cho biết: Các đinh nút, sườn núi và thung lũng của núi già 
và núi trè khác nhau như thế nào ? 



Hình 36. Núi Hi-ma-lai-a (châu Á) 
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3. ĐỊA HÌNH CÁCXTƠ VÀ CÁC HANG ĐỘNG 

Địa hình cácxtơ là loại địa hình đậc biệt của vùng núi đá vôi. Tên loại địa hình 
này bát nguón từ tẻn một vùng núi đá vôi ờ vùng Các-xtơ thuộc châu Âu. Các ngọn 
núi ở đây thuờng lởm chởm, sắc nhọn. Nước mua có thé thám vào các kè, các khe, 
khoét mòn đá tạo thành các hang động rộng và dàl trong khối núi. Ví dụ : 
động Phong Nha ớ tinh Quảng Bưih, động Tam Thanh ở thj xã Lạng Sơn. 

Hang động thường là những cảnh đẹp tư nhiên, hăp dán khách du lịch. Đỉéu làm 
cho họ thích thú là trong hang đỏng thường có những khối thạch nhũ với đủ hình 
dạng và màu sắc. 



Hình 37. Núi đá vôi Hình 38. Hang động và thạch nhú 


- Quan sát hình 38, hãy mô tà lại những gì em nhìn thấy trong hang động. 

Núi là loại địa hình nổi lén rát cao trôn mặt dát, thưởng có độ cao 
trên 500 m so với mực nước bién. Núi góm có ba bộ phản : đinh núi, 
sườn núi và chân nũi. 

Càn cứ vào độ cao, người ta thường chia ra : núi thắp, núi trung bình 
và núi cao. Người ta còn chia ra : núi già và núi trẻ - theo thời gian 
chúng được hình thành. 

Địa hình núi đá vôi được gọi là địa hình cácxtơ. Trong vùng núi đá 
VÔI thường có nhiéu hang động đẹp, rất hấp dán khách du lịch. 
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CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy nêu rõ sự khác biệt giũa cách đo độ cao tuông đối và cách đo độ cao tuyệt đối. 

2. Hãy trinh bày sự phân loại núi theo độ cao. 

3. Núi già và núi trẻ khác nhau ở nhũng điém nào ? 

4. Đia hình núi đá vôi có những đặc điém gj ? 


BÀI ĐỌC THÊM 

... Đi thuyên thâm động Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh 
ngac và thích thú trước vẻ đẹp lộng lảy, kì ảo của nó. Dưới ánh sáng 
lung linh cùa đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lẻn đù hình khối, 
màu sác. Có khối hình con gà, con cóc. Có khối xếp thành đốt trúc 
dựng đúng trên mặt nước. Lại có khối mang hình mâm xôi, cái 
khánh hoặc hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ... Bàn tay tài hoa 
của Tạo hoá khéo tạo cho các khối thạch nhú không nhúng chì đẹp 
vê đường nét mà còn rất huyén ảo vê sắc màu, một sắc màu lóng 
lánh như kim cưong, không bút nào lột tả hết... 
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ỐBài, u : ĐỊA HÌNH 
BÊ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo) 


Tiên bé mặt Trái Đất còn có các dạng ơịa hình khác như: 
binh nguyên, cao nguyên, dôi... Nếu mién núi là noi có nguồn tài 
nguyên phong phú vé lâm, khoángsán, thi binh nguyên lại là nơi 
thích hợp cho việc phát triển nóng nghiệp. 


1. BỈNH NGUYÊN (ĐỔNG BÂNG) 


Bình nguyên hay đổng bàng là dạng địa hình tháp, có bỗ mặt tuơng đối bàng 
phảng hoặc hơi gợn sóng. Độ cao tuyệt đối của nó thường dưới 200 m, nhưng cũng 
có nhùng binh nguyên cao gán 500 m. Tròn thế giới có nhiéu bình nguyên rất rộng, 
diên tích có khi tới vài triệu kìlômét vuông. 

Vê nguyên nhãn hình thành binh nguyên, người ta phân ra hai loại chinh : bưih 
nguyên do bàng hà bào mòn vá binh nguyên do phù sa của bién hay của các con sông 
bổi tu. Người ta thường gọi các bmh nguyên bói tụ ở cùa sông lớn là các châu thổ. 

- Háy tìm trên bán đổ thế giới đồng bằng cùa sông Nin (châu Phi), sông Hoàng 
Hà (Trung Quốc) và sông Cừu Long (Việt Nam). 



Hình 39. Binh nguyôn 


Các bình nguyên do phù sa bổi tu thường bàng pháng, thấp, thuần lọi cho việc 
tưới tỉéu, gieo tróng các loại cáy lương thực, thực phám. Vì vậy, đây củng là nhứng 
vùng nông nghiệp trù phú, dân cu đông đúc. 
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2. CAO NGUYÊN 


- Quan sát hình 40, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên 
và cao nguyên. 



Hình 40. Địa hình cao nguyên và binh nguyên 


Hình 41. Bê mặt cao nguyên 


Cao nguyên là dạng địa hình thuờng có độ cao tuyệt đối trên 500 m. Cao nguyên 
cũng có bé mặt tương đối bàng phảng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiéu khi 
dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh. 

Cao nguyên là nơi rất thuận lợi cho việc trổng cây công nghiệp và chần nuôi gia 
súc lớn. 


3. ĐỐI 


Giửa miên núi và binh nguyên (đóng bàng) thường có một vùng chuyên tiếp, 
gọi là trung du. 

Vùng này có nhiéu đôi. Đói là một dạng đja hình nhô cao, có đinh tròn, sườn 
thoải, nhưng dộ cao tương đối cùa nó thường không quá 200 m. Đồi ít khi dửng 
riêng lẻ mà thường hay tập trung thành vùng, như vùng đổi ờ các tinh Bác Giang, 
Thái Nguyên, Phú Thọ v.v... 


Binh nguyôn (đống bàng) là dạng địa hình tháp, tương đối bàng 
pháng, có độ cao tuyệt đối thường dưới 200 m. Binh nguyên bói tụ ở 
cửa các con sông lởn gọi lằ châu thổ. Bình nguyên thuận lợi cho việc 
trổng các loại cày lương thực và thưc phám. 

Cao nguyên là dạng đia hình tương đối bàng phảng, nhưng có sườn 
dốc và độ cao tuyệt đối từ 500 m trở lên. Cao nguyên thuận lợi cho việc 
trổng cây công nghiệp và chàn nuôi gia súc. 

Đói có độ cao tương đối không quá 200 m và thường tập trung thành 
vùng như vùng đỏi trung du ở nước ta. 


■ 
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CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 


1. Binh nguyên có máy loại ? Tại sao gọi là binh nguyên bối tụ ? 

2. Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng đia hình mién núi ? 

3. Địa phương nơi em ờ có dạng địa hình nào ? Đặc điém của loại địa hình đó là gi ? 

BÀI ĐỌC THÊM 

Nước ta có hai đổng bàng lớn là đỏng bàng Bác Bộ và đóng bàng 
Nam Bộ. Hai đổng bàng này là những châu thổ được tạo nên do sụ bói 
tụ phù sa trong hàng vạn nâm ờ cùa hai con sồng lớn lá sổng Hóng vằ 
sông Cửu Long. 

Ngoài các đống bàng nói trôn, dọc theo bờ biền Trung Bộ nước ta, 
cũng có nhũng dải đóng bàng dài, hẹp do phù sa của cả sông và bién 
láng đọng tạo thành. 

Ven các sông, suối miên núi hoặc ờ các hó cũ bị lấp đáy cũng có 
nhúng đổng bằng nhỏ, hep gọi là cánh đổng, như các cánh đổng Điện 
Bién, Nghía Lộ v.v... 

Bé mặt đổng bàng phán lớn bàng pháng. Đúng ở đóng bàng, tám 
mát có thể nhìn xa đến tận chân trời. 
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ỐBỉU, 45 : CÁC MÓ 
KHOÁNG SẢN 

Khoáng sản là nguón tài nguyên có giá trì của mỗi quốc 
gia. Hiện nay, nhiéu bại khoáng sàn là nhũng nguỗn nhiên 
liệu và nguyên liệu không thề thay thế đuọc của nhéu ngành 
còng nghệp quan trọng. Vậy khoáng sàn là gi và chúng đuọc 
hình thành nhu thế nào ? 


1. CÁC LOẠI KHOÁNG SÀN 

Trong vỏ Trái Đất có nhiéu khoáng vật và các loạt đá khác nhau. Nhúng tích tụ 
tự nhién các khoáng vật và đá có ích, đuợc con người khai thác, sù dụng gọi là 
khoáng sàn. 

Trong lớp vỏ Trái Đất, các nguyên tố hoá học thường chì chiếm một ti lộ nhỏ 
và rất phàn tán. Khi chúng được tập trung với một ti lệ cao thi gọi là quặng. Ví dụ : 
quặng sát ở nước ta chứa từ 40 đến 60% kim loại sát. 

Dựa vào công dụng, các khoáng sàn có thé phân ra ba loại như sau : 


Loại khoáng sản 

Tên các khoáng sản 

Công dụng 

Nàng lượng 
(nhiôn liệu) 

Than đá, than bùn, 
dáu mỏ, khí đốt... 

Nhiên liệu cho công nghiệp 
năng lượng, nguyên liệu 
cho công nghiệp hoá chất... 

Kim loại 

đen 

Sát, mangan, titan, crỏm... 

Nguyỏn liộu cho công nghiộp 
luyện kim đen và luyện kim 
màu, từ đó sản xuál ra các 
loại gang, thép, đóng, chi... 

màu 

Đóng, chi, kẽm... 

Phi kim loai 

Muối mỏ, apatit, thạch anh, 
kim cương, đá vỏi, cát, sỏi... 

Nguyên liệu đé sản xuát 
phân bói, đổ gốm, sứ, làm 
vật liệu xây dựng... 


- Dựa vào bàng trẽn, em hãy kể tên một sô khoáng sán và nêu công dụng cùa chúng. 

- Nêu tên một số khoáng sán ở địa phuơng em. 
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2. CÁC MO KHOÁNG SAN NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH 

Những nơi tập trung khoáng sản thi gợi là mó khoáng sàn. 

Nhúng khoáng sản được hình thánh do màcma, rói được đưa lẽn gán mật đát 
thành mỏ thì gọi là các mỏ khoáng sản nội sinh, như các mỏ: đóng, chi, kẽm, thiếc, 
vàng, bạc... 



Hình 42. Q uãngsát Hình 43. Quăng đửig 


Những khoáng sản đưọc hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở 
những chỗ trũng cùng với các loại đá trám tích, thi gọi là các mỏ khoáng sản ngoại 
sinh, như các mỏ : than, cao lanh, đá vôt v.v... 

- Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoợi sinh ? 

Các mỏ khoáng sản nội sinh hay ngoại sinh đéu được hình thành trong một thời 
gian dài hàng vạn, hàng triệu nảm, nên rát quý. Vì vậy, chúng ta cán phải khai thác, 
sứ dụng chúng một cách hợp 11 và tiết kiệm. 

Những khoáng vặt và đá có ích được con nguòỉ khai thác, sú dụng gọi 
lá khoáng sản. 

Dưa theo tinh chất và công dung, các khoáng sản được chia thánh ba nhõm : 
khoáng sàn nàng lương, khoáng sản kim loại và khoáng sản phỉ kim loại. 

Các mỏ nội sinh là những mỏ đưoc hình thành do nội lưc (quá trình 
màcma), còn các mỏ ngoại sinh được hình thánh do các quắ trinh ngoại 
lục (quá trình phong hoá tích tụ v.v...). 

Viéc khai thác và sử dung các loại khoáng sản phải hợp li và tiết kiệm. 

CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 

1. Khoáng sản là gì ? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản ? 

2. Hãy trinh bày sự phân loại khoáng sàn theo công dụng. 

3. Quá trình hình thành mò nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau nhu thế nào ? 
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£BàL16 : THỰC HÀNH 

ĐỌC BÂN ĐỐ (HOẶC Lược ĐÔ) ĐỊA HÌNH TÌ LỆ LỚN 


1. Hãy cho biết : 

- Đường đồng mức là những đường như thế nào ? 

- Tạt sao dựa vào các đường đồng múc trên bàn đồ, chúng ta có thề biết được 
hình dạng của địa hình ? 

2. Dựa vào các đuờng đóng mức, tim các đậc điém của địa hình trẽn luợc đó : 

- Hãy xác định trên lược đồ hình 44 hướng từ đinh núi A1 đến đinh núi A2. 

- Sự chênh lệch về độ cao cùa hai đường đổng mức trên lược đô là bao nhiều ? 



Hình 44. Lược đó địa hình ti lộ lớn 

- Dựa vào các đường đổng múc để tìm độ cao cùa các đinh núi Al, A2 và các 
điềm B1.B2.B3. 

- Dựa vào ti lệ lược đồ để tính khoáng cách theo đường chim bay từ đinh A ỉ 
đến đinh A2. 

- Quan sát các đường đổng mức ờ hai sườn phía đông và phía tây cùa núi A1, 
cho biết sườn nào dốc han ? 
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&èui A7 : LỚP VÒ KHÍ 


Mọi hoạt động của con nguời đêu có liên quan đến lớp 
vỏ khi hay khi quyển. Thiếu không khi sé không có sụ 
sống trên Trái Đất. Chính vi thế, chúng ta cán biết lớp vỏ 
khi gồm nhũng thánh phán nào, cấu tạo của nó ra sao và 
nó có vai trò gi trên Trái Đất. 


1. THÀNH PHÂN CỦA KHÔNG KHÍ 

- Dựa vào biểu đổ hình 45, cho biết : 

+ Các thành phẩn cùa không khí. 

+ Mồi thành phần chiếm ti lệ bao nhiêu ? 

Luợng hơi nước, tuy hét súc nhỏ bé, 

nhưng lại là nguổn gốc sinh ra các hiện tượng 
khi tượng như mây, mưa... 

Hình 45. Các thành phán cùa không khí 

2. CÃU TẠO CỦA LỚP vò KHÍ (KHÍ QUYẼN) 

Con người không ngừng tưn cách xác định chiéu dày của lớp vỏ khi. 

Theo những kết quả thu đuọc gán đây của các tên lửa vũ trụ và vệ tinh nhân tạo, 
thi chiỏu dày của khí quyén phải lôn tới trên 60.000 km. 

Không khi cáng lẽn cao càng loăng. Khoáng 90% không khí tập trung ờ độ cao 
gán 16 km sát mât đất. Phán còn lại tuy dày tói hàng chục nghìn kilởmét nhưng chỉ 
có 10% khổng khí. 

Trong khi nghiên cứu lớp vó khí, người ta cũng nhân thây là lớp này gớm ba 
táng, có đặc tính khác nhau. 

- Quan sát hình 46, hãy cho biết : 

+ Lớp vỏ khí gôm những tâng nào ? 

+ Tầng gần mật đất, có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì ? 
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Táng đối luu luôn luôn có sự chuyên 
động của không khí theo chiêu tháng 
đúng và là nd sinh ra tất cả các hiện 
tuợng nhu : mây, mua, sấm, chớp... Các 
hiện tuợng này có ảnh huởng lớn tới đời 
sống của các sinh vật sống trên Trái Đất. 
Nhiệt độ trong táng này giảm dán khi lẻn 
cao. Trung bình, cứ lên cao 100 m, thì 
nhiệt độ lại gỉàm đi 0,6°c. 

- Tâng không khí nằm trên tâng đôi lưu 
là tầng gì ? 

Lớp ô dôn trong táng này có tác dụng 
ngăn cản nhúng tia búc xạ có hại cho sinh 
vặt và con người. 

Trôn nửa là các táng không khí cực 
loảng, hầu nhu không có quan hệ trực tiếp 
với đời sống của con người. 

- Dựa vào kiến thức đã học, hây cho biết 
vai trò cùa lớp vỏ khí đốt với đời sống trên 
Trát Đất. 


Hình 46. Các tâng khi quyén 

A. Táng đổi lưu 

B. Táng binh lưu 

c. Các táng cao cùa khi quycn 


3. CÁC KHÔI KHÍ 

Do tiếp xúc với các bộ phàn khác nhau của bé màt Trái Đát (lục đia hoàc đại 
dưong) nên không khi ở đáy táng đối lưu chju ảnh hưởng của mặt tiếp xúc mà hình 
thành các khối khi có đặc tính khác nhau vé nhiệt độ, độ ám. Càn cứ vào nhiệt độ, 
ngườỉ ta chia ra : khối khi nóng, khối khí lạnh. 

Càn cứ vào mặt tiếp xúc bẻn dưới là đại dương hay đát hén, người ta chia ra : 
khối khí đại dương, khối khí lục địa. 
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Các khối khí 


- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vi độ tháp, có 
nhiệt độ tuơng đối cao. 

- Khối khi lạnh hình thành trôn các vùng ví độ cao, 
có nhiệt độ tương đối tháp. 

- Khối khí đại dương hình thành trên các bỉén 
và đại dương, có độ ắm lớn. 

- Khối khí lục địa hình thành trỏn các vùng đát liên, có 
tính chát tương đối khô. 


- Dựa vào báng các khối khi, cho btết : 

+Khôi khi nóng và khôi khi lợnh hình thành ờ đâu ? Nêu tinh chất cùa má loai. 

+ Khôi khí đại dưong và khôi khi lục địa hình thành ớ đâu ? Nêu tinh chất cùa 
mỗi loại. 

Các khối khí không đứng yẻn tại chỗ, chúng luôn di chuyên và làm thay đổi thời 
tiết của nhửng nơi chúng đi qua. Đóng thời, chúng cúng chịu ảnh hường của mặt 
đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất (biến tính). Ví dụ : Vê mùa đỡng, khối 
khí lạnh phía bắc thường tràn xuống mién Bắc nước ta, làm cho thời tiết trở nên giá 
lạnh. Chỉ một thời gian sau, chịu ảnh hưởng của mặt đệm, nó dán dân nóng lẽn. 
Chúng ta nói là khối khi lạnh đã biến tinh. 

Lớp vỏ khí hay khi quyén là lớp không khí bao quanh Trái Đất. 

Lóp vỏ khí được chia thành : táng đối lưu, táng binh lưu và các táng 
cao cùa khí quyén. Mỏi táng có những đặc điém riêng. Táng đối lưu là 
nơi xảy ra háu hết các hiện tượng khi tượng. 

Tuỳ theo vị trí hình thánh và bé mật tiếp xúc, mà táng không khi 
dưới thấp được chia ra các khối khỉ nóng và lanh, các khối khí đại 
dương và luc đia. 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Lớp võ khi được chia thánh mấy táng ? Ncu vị tri, đặc điếm của táng đối luu. 

2. Dựa vào đẳu có sự phàn ra : các khối khi nông, lạnh và các khối khí đại dương, lục dja ? 

3. Khi nào khối khi bj bién tinh ? 
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i, 18 : THỜI TIẾT, KHÍ HẬU 
VÀ NHIỆT Độ KHÔNG KHÍ 

Thời tiết và khi hậu có ành hướng lớn tới cuộc sống hằng 
ngày của con người, từ ăn, mặc, ó, cho đến các hoạt động sản 
xuất. Vi vậy, việc nghén cứu thời tiết và khi hậu là một vấn đé 
hết súc cán thiết. Đề nghiên cứu thời tiết và khi hậu, chúng ta 
cán nắm đuợc các yếu tố chinh là: nhiệt độ, gió và mua. 


1. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU 

Buổi sáng, nẽu chúng ta tháy trời náng, báu trời quang đãng thi chúng ta nói: 
trời đẹp. Nếu bầu trời u ám, có mưa thi ta nói: trời xấu. Tất cả mọi hiện tượng khi 
tượng (nắng, mưa, gió...) xảy ra trong một thời gian ngán, ò một địa phương, gọi là 
thờt tiết. Thời tiết luôn luồn thay đổi. Trong một ngày, thời tiết có khi thay đổi 
đến máy lán. 

Khí hậu của một nơi, là sự lặp đi lặp lại tinh hình thời tiết ở noi đó, trong một 
thời gian dài, tù nâm này qua nàm khác và đã trở thành quy luật. Ví dụ : Ỏ miên 
Bác nước ta, nàm nào cũng vậy, tù tháng 10 năm trước đến tháng 4 nàm sau, đéu 
có gió mùa Đông Bắc thổi... 

2. NHIỆT Độ KHÔNG KHÍ VÀ CÁCH ĐO NHIỆT Độ KHÔNG KHÍ 

Mát Trời là nguón chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất. Khi các tia 
bức xạ mật trời đi qua khi quyén, chúng chưa trực tiếp làm cho không khí nóng lẽn. 
Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của Mật Trời, rôi bức xạ lại vào không khí. Lúc đó, 
không khí mới nóng lên. Độ nóng lạnh đó, gọi là nhiệt độ của không khi. 

Ở các trạm khi tượng, người ta thường đo nhiệt độ không khí mỏi ngày ít nhất 
ba lán vào lúc 5 giờ, 13 giờ và 21 giờ, rói tính nhiệt độ trung bình ngày và ghi vào 
sổ nhật kí. Khi đo nhiệt độ không khi người ta phải đé nhiệt kế trong bóng râm và 
cách mặt đất 2 mét. 

- Giả sừ có một ngày ở Hà Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20°c, lúc 13 
giờ được 24°c và lúc 21 giờ được 22°c. Hỏi nlưệt độ trung bình cùa ngày hôm đó 
là bao nhiêu ? Em hãy nêu cách tính. 
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Nguời ta cũng tính và ghi lại cá nhiệt độ 
trung bình tháng và nhiệt độ trung bình năm. 

- Tợi sao khi đo nhiệt độ không khí, nguờì ta 
phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 
2 m ? 


3. Sự THAY ĐÔI NHIỆT Độ CỦA KHÔNG KHl 

a) Nhtệt độ không khi thay đốt tùy theo vị trí 
gân hay xa biển : Sự tàng, giảm nhiệt độ của mật 
nước và mặt đẫt rất khác nhau. Các loại đát, 
đá... mau nóng, nhưng cũng mau nguội, còn nước 
thi nóng chậm hơn nhung cúng lâu nguội hơn. 

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đát và nước 
khác nhau, dân đến sự khác biệt vé nhiệt độ giữa 
đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ờ 
nhúng rnlổn nàm gán bién và những mién nàm 
sâu trong lục đja cũng khác nhau. 

- Tai sao về mùa hạ, nhũng miền gần biển có không khi mát hon trong đất liền : 
ngược lai, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khi ấm hơn trong đất 
liền ? 

Chinh sư khác biệt này đã sinh ra hai loại khí hậu : lục địa và đại dương. 

b) Nhiệt độ không khí thay đối theo độ cao : Khi Mặt Trời chiếu sáng, lớp 
không khí dày đặc ờ sát mât đất nờ ra, bốc lèn cao, giảm nhiệt độ. Mặt khác, 
lớp không khí ờ dưới tháp chứa nhiêu bụi và 
hơi nước nôn háp thụ được nhiổu nhiệt hơn 
lớp không khí loãng ở trẽn cao. Chính vì thế, 
càng lén cao nhiệt độ không khí càng giảm. 

- Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tinh 
sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong 
hình 48. 

c) Nhiệt độ không khí thay đối theo vĩ độ : 
ở xích đạo, quanh nâm có góc chiếu của tia Ịf mh 48. Sự thay đói nlnỉt độ theo độ cao 
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sáng mặt trời vớt mặt đát lớn nén 
mặt đất nhận được nhiéu nhiệt, 
không khi trên mặt đát cũng nóng. 
Càng lên gán cực, góc chiếu cùa tia 
sáng mùt trời càng nhỏ, mặt đất 
nhận đuợc ít nhiệt hơn, không khi 
trẽn mặt đát cũng nóng ít hơn. Nhu 
vậy là không khí ờ các vùng ví độ 
tháp nóng hơn không khí ở các 
vùng vi độ cao. 



Thời tiết là sự biéu 
hiện của các hiện tuọng 

khi tuợng ở một đĩa phương, trong một thời gian ngán ; còn khí hậu là 
sụ lặp đi lặp lại cùa tinh hình thời tiết, ò một địa phương, trong nhiéu 
nàm. 

Nguời ta đo nhiệt độ không khi bàng nhiệt kế, rói tính ra nhiệt độ 
trung binh ngày, trung binh tháng, trung binh năm. 

Nhiệt độ không khi thay đổl tuỳ theo : vị trí gán hoặc xa bién, độ cao 
và vi độ đia lí. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thời tiét khác khi hậu ờ điém nào ? 

2. Tại sao lại có sụ khác nhau giữa khĩ hậu đại duơng và khi hậu lục địa ? 

3. Tại sao khồng khĩ trẽn mặt đát khổng nóng nhát váo lúc 12 giở trua (lúc bức xa mặt 
trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ ? 

4. Nguới ta đã tinh nhiệt độ trung binh tháng và trung binh nàm nhu thế nào ? 
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Sài, 19 : KHÍ ÁP VÀ GIÓ 


TRÊN TRÁI ĐẤT 

.ỈUT7~^ 

1 

Mặc dù con nguôi không càm thấy súc ép của không khi 
trẽn mặt dất, nhung nhờ có khi áp kế, nguời ta vàn đo đuọc khi 
áp trên mặt đất. Klìóng khi bao giờ cúng chuyến dộng từ khu 
khỉ áp cao vé khu khi áp thấp, sinh ra gió. Trên bé mậtTrái Đát 
có các toại gió thuờng xuyên thổi theo những huớng nhất định 




nhuTin phong, gió Tày ón đới... 


1. KHÍ ÁP. CÁC ĐAI KHÍ ÁP TRÊN TRÁI ĐÃT 

a) Khi áp : Khồng khí tuy nhẹ nhung ván có trọng luợng. Vì khí quyén rất dày 
nên trọng lượng của nó cúng tạo ra một sức ép rất lớn lén bé mặt Trái Đát. Súc ép 
đó gọi là khi áp. Nguời ta đo khí áp bàng 
một dụng cụ gọi là khí áp kế. Có loại khí áp 
kế bằng kim loại, có loại bàng ống thuỷ tinh 
có chứa thuỷ ngân. 

Thường thì người ta lấy chiéu cao của cột 
thuỷ ngân, tính bàng mỉlimét đé chi khi áp. 

Khí áp trung binh chuẩn, ỏ ngang mặt bién 
bàng trọng lượng của một cột thuỷ ngân có 
tiết diện 1 cm 2 và cao 760 ram. 

b) Các đai khí áp trên bê mật Trái Đât : 

Trẽn bé mặt Trái Đát, khí áp được phân bố 
thành nhúng đai khi áp cao và thấp từ Xích 
đạo đến cực. Do sư xen kẻ nhau giũa lục địa 
và đại dương nẽn các đai khí áp này không 
lỉẽn lục mà bị chia cát ra thành từng khu khí 
áp riẽng biệt. 

- Quan sát hình 50 và cho biết : 

+ Các đai khi áp thâp (T) nằm ở những vi độ nào ? 

+ Các đai khi áp cao (C) nằm ờ nhũng vi độ nào ? 
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2. Glú VÀ CÁC HOÀN Lưu KHÍ QUYÊN 


Không khí luỏn luôn chuyên động từ nơi khí áp cao vê nơi khí áp thấp. Sự chuyên 
động của không khi sinh ra gió. Trẽn bé mặt Trái Đẫt, sự chuyên động của không 
khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là 
hoàn luu khí quyển. 

- Quan sát hình 51, cho biết : 

+ Ờ hai bên Xích đạo, ỈOQi gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoáng các vi 
độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì ? 

+Cũng tù khoáng các vi độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoáng 
các vi độ 60° Bác vò Nam, là gió gì ? 

Do sự vận động tự quay của Trái Đất, Tín phong và gió Tây ỏn đới không thổi 
thảng theo hướng kinh tuyến mà hơi lệch vé phía tay phải ò nửa cấu Bắc và vé phía 
tay trái ở nửa cáu Nam (nếu nhìn xuôi theo chiéu gió thổi). 

Tín phong và gió Tảy ỏn đới tạo thành hai hoàn lưu khí quyên quan trọng nhất 
trôn bé mặt Trái Đát. 

- Dựa vào kiến thức đã học, giải thích : 

+ Vì sao Tin phong lại thổi từ khoáng vi độ 30° Bắc và Nam về Xích đợo ? 

+ Vì sao gió Tây ôn đới lại thối từ khoáng các vi độ 30° Bấc và Nam lên khoáng 
các vi độ 60° Bấc và Nam ? 
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Khí áp là sức ép cùa khí quyén lén bé mặt Trái Đất. Khí áp đuợc phân 
bố trên bê mặt Trái Đất thành các đai khi áp thấp và khi áp cao từ Xích 
đạo đến cực. 

Gió là sự chuyên động cùa không khí tù các khu khi áp cao vé các 
khu khi áp thấp. 

Tín phong và gió Tày ôn đới là các loại gió thổi thuờng xuyên trẻn 
Trái Đát. Tín phong là gió thổi tù các đai cao áp chí tuyến vé đai ãp thấp 
Xích đạo. Gió Tây ởn đới lá gió thổi từ các đai cao áp ờ chi tuyến vé các 
đai áp thấp ở khoảng vi độ 60°. Chúng tạo thành hai hoàn luu khi quyên 
quan trong nhát trên Trái Đất. 


CÂU HÓI VÀ BÀI TẬP 


1. Khí áp là gi ? Tại sao có khi áp ? 

2. Nguyên nhàn nào đã sinh ra gió ? 

3. Mô tã sự phàn bố cắc đai khi áp trên Trái Đất và các loại gió : Tin phong, gió Tây 
ón đới. 

4. Háy vẽ vào vò : hình Trái Đất, các đai khi áp cao, khi áp tháp và các loại gió Tin 
phong, gió Tày ôn đới. 


60 




ỐBàt 20 : HƠI NƯỚC 
TRONG KHÔNG KHÍ. MƯA 


■ 


Hơi nước là thành phán chiếm một ti lệ nhó trong không 

» 

khí, nhưng nó lại là nguón gốc sinh ra các hiện tượng trong khi 

11 

quyển như: mây, mua... 


1. HƠI NƯỚC VÀ Độ ẤM CÙA KHỔNG KHÍ 

a) Không khí bao giờ củng chứa 
một luợng hơi nuớc nhất định, do 
hiện tuợng bốc hoi của nước trong 
các biên, hỏ, ao, sông ngòi... Một 
phán hơi nước còn do động, thực vật 
thải ra, ké cả con người. Tuy nhiên, 
nguốn chinh cung cáp hơi nước cho 
khí quyén ván là nước trong các 
bién và đại dương. 

Do có chứa một lượng hơi nước 
nhất định nên không khí có độ ám. Dung cụ để đo độ ám của khõng khi là âm kế. 

Nhiệt độ có ảnh hường lớn đến khả nàng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ 
khỏng khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhìéu. 

Tuy nhiên, sức chứa đó cũng có hạn. Khỉ không khí đã chứa được lượng hơi nước 
tối đa, ta nói là không khí đã bã) hoà hơi nước. Nó không thé chứa thẻm được nửa. 

- Dựa vào báng Lượng hơi nước tối đa trong khồng khí, em hãy cho biết 
lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ : 10°c, 20°c 
và 30°c. 

b) Khi không khí đã bão hoà, mà vản được cung cáp thêm hơi nước hoặc bị lạnh 
đi do bốc lén cao, hay do tiếp xúc với một khối khí lạnh thì hơi nước trong không 
khí sẽ đọng lại thành hạt nước. Hiện tượng đó gọl là sự ngưng tụ. Hơi nước trong 
khỏng khi, khi ngưng tụ, có thé sinh ra các hiện tượng sương, mây, mưa... 


Lượng hoi nước tối đa trong không khi 


Nhiệt độ 

Lượng hơi nước 

(°C) 

(g/m 3 ) 

0 

2 

10 

5 

20 

17 

30 

30 
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2. MƯA VA Sự PHAN Bõ LƯỢNG MƯA TRẼN TRAI ĐÃT 


Khi không khí bốc lên cao, bi lạnh dán, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước 
nhỏ, tạo thành mây. Gặp điéu kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các 
hạt nước to dán, rói roi xuống đất thành mưa. 


a) Tính lượng mưa trung hình cùa một địa phương 

Đố lính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng một dụng cụ gọi là thùng 
đo mưa (hay vũ kể). Lượng mưa trong ngày được tính bàng chiéu cao tống cộng cùa 
cột nước ở đáy thùng đo mưa sau các trận mưa trong ngày. Đé tính lượng mưa trong 
tháng, người ta cộng lượng mưa cùa tất cà các ngày trong tháng. Còn tinh lượng 
mưa trong nâm, ngườỉ ta cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng (đơn vị tính : 
milimét). 



Hình 52. Thùng đo mưa Hình 53. Biếu đó lượng mưa cùa TP. Hó Chí Mình 

Nếu láy luơng mưa nhiéu nàm của một địa phương cộng lại, rói chia cho số nãm, 
ta sẽ có lượng mưa trung bình năm cùa địa phương. 

- Dựa vào biểu đổ mưa cùa Thành phô Hồ Chi Minh ờ hình 53, cho biết : 

+ Tháng nào có mưa nhiều nhất ? Lượng mưa khoáng bao nhiêu mrn ? 

+ Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoáng bao nhiêu mm ? 
b) Sự phân bô lượng mưa trên thể giới 

- Quan sát bàn đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy : 

+ Chi ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2.000 mm, các khu vực 
có lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm. 

+ Nhận xét vê sự phân bố lượng mua trên thế giới. 
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Không khí có chứa một lượng hoi nước nhất định. Không khí càng 
nóng, càng chứa được nhiéu hơi nước. Không khí bão hoà hơi nước khi 
nó chúa một lưọng hơi nước tối đa. 

Khi không khí bảo hoà, nếu vân được cung cấp thêm hơi nước hoặc 
bị hoá lạnh thi lượng hơi nước thừa trong không khi sẽ ngưng tụ, đọng 
lại thành hạt nước, sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sương... 

Trên Trái Đất, lượng mưa phàn bố không đéu từ Xích đạo lên cực. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Dựa vào bảng sau : 

Lượng mua (mm) 


Tháng 

* 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TP. Hó 

Chi Minh 

13,8 

4,1 

10,5 

50,4 

218,4 

311,7 

293,7 

269,8 

327,1 

266,7 

116,5 

48,3 
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- Háy tính tổng lượng mưa trong nàm ở Thành phố Hổ Chi Minh. 

- Hày tinh tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở 
Thành phố Hó Chí Minh. 

- Háy tính tổng lượng mua trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở 

Thành phố Hổ Chi Minh. 

2. Nhiệt độ có ảnh hường đến khả nàng chứa hơi nước của không khí như thc nào ? 

3. Trong điéu kiện nào, hơi nước trong khổng khí sẽ ngưng tụ thầnh mây, mua... 

4. Nước ta nàm trong khu vực có lượng mưa trung bình nâm là bao nhiêu ? 

BÀI ĐỌC THÊM 

... Hơi nước ngưng tự ở lớp không khí gán mặt đát sẽ tạo thành các 
loại sương. Nếu hơi nước đọng thành hạt trên các lá cảy, ngọn cỏ thi là 
sương móc. Nêu lơ lừng trong không khi mà dày đặc là sương mù. Nếu 
mông manh, nom tựa như nhúng làn khói vát ngang các ngọn cây hay 
trải trôn mât sỏng, mặt hố thi gọi là sương khói. Nếu sương hình thành 
lúc gán sáng, vé mùa đông, trong điéu kiện nhiệt độ hạ xuống rát tháp, 
thì các hạt nuớc sẽ trò thành các hạt bàng nhỏ, trắng, giống nhu những 
hạt muối, gọi là sương muối. 

Sương muối thục ra không gây tác hại gì đối với cây trông nhung do 
thời tiết sinh ra sương muối quá lạnh nên nhiêu loại cây không chiu 
được rét, dề bị héo úa, nàng suất giảm v.v... 
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ỐBiii, 24 : THỰC HÀNH 

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỐ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 


1. Quan sát biếu đô hình 55 và trá lời các câu hót 
sau : 

- Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đổ ? 
Trong thời gian bao lâu ? 

Y ếu tố nào được biểu hiện theo đường ? 

Y ếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột ? 

- Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng 

- Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào 



- Đơn vị đề tinh nhiệt độ tà gì ? Đơn vị đề tinh ^luong nuialua HàNội^ 
lượng mưa là gì ? 

2. Dựa vào các trục cùa hệ toạ độ vuông góc đề xác định các đại lượng rồi ghi 


kết quà vào báng sau : 


Nhiệt độ (°C) 


Cao nhất 

Tháp nhất 

Nhiệt độ chồnh lệch 
giữa tháng cao nhất 
và tháng tháp nhát 

Tri số 

Tháng 

Trị số 

Tháng 







Luợng mua (mm) 


Cao nhẫt 

Tháp nhát 

Luợng mua chênh lệch 
giữa tháng cao nhất 
và tháng tháp nhất 

Trị số 

Tháng 

Trị số 

Tháng 







3. Từ các báng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa cùa 
Hà Nội. 
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4. Quan sát hai biểu đổ hình 56, 57 và trà lời các câu hỏi trong báng 



Nhiệt độ và lượng mưa 

Biểu đồ cùa địa điểm A 

Biểu đô cùa địa điểm B 

Tháng có nhiệt độ cao nhất 
là tháng nào ? 

Tháng có nhiệt độ thấp nhất 
là tháng nào ? 

Những tháng có mưa nhiêu 
(mùa mưa) bắt đầu từ tháng 
mấy đến tháng mấy ? 




5. Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đổ nào là biểu đô nhiệt độ và lượng mưa 
cùa địa điểm ở nữa cầu Bắc ? Biểu đồ nào là cùa địa điểm ở nừa câu Nam ? 
Vì sao ? 
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ồnđđí 

22 : CAC ĐOI KHI HẠU 
TRÊN TRÁI ĐẤT 

-Nhiệt đới 

Sụ phán bố k/ọng ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời trên bé 
mặt Trái Đất không đồng đéu. Nó phụ thuộc vào góc chiái của 
ánh sáng mặt trời và vào thời gian chiếu sáng. Nơi nào có góc 
chẾu sáng càng lớn, thời gian chiếu sáng càng dài thi càng 
nhận đuợc nhiêu ánh sáng và nhiệt. Chính vi thế, nguời ta có 
thể chia bé mặt Trái Đất ra năm vòng dai nhệt có nhũng dặc 
diểm khác nhau vé khi hậu. 

ôn đa 



1. CÁC CHÍ TUYÊN VÀ CÁC VÒNG cực TRẼN TRÁI ĐẤT 

Trên bể màt Trái Đất có các chí tuyến Bác và Nam. 

- Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến này nằm ờ nhũng vi độ 
nào. Các tia sáng mật trời chiếu vuông góc với mật đất ở các đường này lúc 12 giờ 
trưa vào các ngày nào ? 

- Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở 
các vi độ nào ? 

Các chi tuyên và vòng cực là nhúng đuờng ranh giới phản chia bé mặt Trái Đất 
ra năm vòng đai nhiệt song song với Xích đạo. Đó là : vòng đai nóng, hai vòng đai 
ỏn hoà, hai vòng đai lạnh. 


2. Sự PHÂN CHIA BÉ MẶT TRÁI ĐẤT RA 
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO vỉ Độ 

Sự phân hođ khi hậu trén bé mặt Trái Đất 
phu thuộc vào nhiéu nhân tố, trong đó quan 
trọng nhất là vi độ. 

Tuơng ứng với nàm vòng đai nhiệt nói 
trôn, Trái Đát cúng chia ra nâm đới khí hậu. 

- Dựa vào hình 58, hãy kể tên nám đới khí 
hậu trên Trái Đất. 



Hình 58. Các đới khi hâu 
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Do đặc điém phân bố lục đja và đại duơng trén bẻ mặt Trái Đát, do hoàn luu 
khí quyén nên ranh giới của các đới khí hậu rất phúc tạp, không hoàn toàn ưùng 
khớp với ranh giới của các vòng đai nhiệt. 

a) Đới nóng (hay nhiệt đới) 

- Hãy xác định vị trí cùa đới này (dựa theo hình 58). 

Đó là khu vực quanh nàm có góc chiếu cùa ánh sáng mặt trời lúc giũa trua tuơng 
đối lớn và thời gian chiếu sáng trong nàm chônh nhau ít. 

Luợng nhiệt hấp thu được tương đối nhiêu nẻn quanh nàm nóng. Mùa đông chi 
là lúc nhiệt độ giảm đi chút ít, so với các mùa khác. Gió thường xuyên thổi trong 
khu vực này là Tín phong. Luợng mưa trung binh trong nàm đạt từ 1.000 mm đôn 
trén 2.000 mm. 

b) Hai đới ôn hoà (hay ôn đới) 

- Hãy xác định vị trí cùa hai đới này (dựa theo hình 58). 

Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bác và từ chi tuyến Nam đến vòng cực Nam là 
hai khu vục có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong nảm 
chênh nhau nhiéu. Đây là hai khu vực cớ lượng nhiệt trung bình. Các mùa thể hiện 
rất rõ trong nảm. Gió thường xuyên thổi trong hai khu vực này là gió Tây ôn đới. 
Lượng mưa trong nàm dao động từ 500 mm đến 1.000 mm. 

c) Hai đới lạnh (hay hàn đới) 

- Hãy xác định vị trí cùa hai đới này (dựa theo hình 58). 

Từ hai vòng cục Bác, Nam đến các cực Bác và Nam lá hai khu vực có góc chiếu 
của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng cũng dao động rất lớn vé số 
ngày và số glờ chiếu trong ngày, vì vậy đây là hai khu vực glá lạnh, có bàng tuyết 
háu như quanh nàm. Gió thổi thường xuyén là gió Đông cực. Lượng mưa trung binh 
nàm thường dưới 500 mm. 

Ngoài nàm đới trèn, trong các đới người ta còn phân ra một số đới có phạm vi 
hẹp hơn, có tính chất riêng biệt vé khi hậu như : xích đới nàm gán đường Xích đạo 
hoặc cận nhiệt đới nàm ờ gán các chí tuyến v.v... 
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ẳlli 


Các chí tuyên là nhũng đuờng có ánh sáng mặt trời chiếu vuồng góc 
với mặt đát vào các ngày hạ chí và đỏng chi. Các vòng cực là những 
đuờng giới hạn khu vực có ngày hoầc đêm dài 24 giờ. 

Các chi tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vòng đai nhiệt. 

Tuong ứng với năm vòng đat nhiệt, trẽn Trái Đắt cúng có nàm đới khi 
hậu theo vỉ độ: một đới nóng, hai đới ôn hoà và hai đới lạnh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

chi tuyến và vòng cục là nhúng ranh giới cùa các vòng dai nhiệt nào ? 
đặc điểm của khi hậu nhiệt đới. Luọng mua trong năm ở đới này là bao nhiêu ? 
đặc điém cùa khi hậu ổn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu lằ gió gi ? 
đặc điếm cùa khi hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gi ? 
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Sòng vả phán lớn hó trển bể mặtTrái Đất là nhùng nguón 
nuớc ngọt quan trọng trẽn lục địa. Chí có một số it hố nước 
mặn. Các đặc điềm của sóng, hó phụ thuộc rất nhiều vào khi 
hậu của vùng cung cấp nuớc cho chúng. Sõng hó có quan hệ 
chặt chẽ với dời sống và sàn xuất của con nguời, vi vậy việc 
hiểu biết vé sòng hô có ý nghĩa rất thục tiễn đối với mỏi vùng, 
mỏi quốc gia. 


23 : SÔNG VÀ HỔ 


1. SÕNG VÁ LƯỢNG NUỨC CUA SÔNG 

Sông là dòng chảy thuờng xuyên, tương đối ổn định trẽn bé mặt lực địa, được các 
nguổn nước mưa, nước ngám, nước bàng tuyết tan nuôi dưỡng. Mỏi con sổng đóu có 
một diện tích đát đai cung cáp nước thường xuyên cho nó gọi là lưu vực sông. 

Các sông đổ nước vào một con sông chính, được gọi là các phu lưu. Các sông 
làm nhiộm vụ thoát nước cho sông chính thi gọt là chi lưu. Dòng sông chính cùng 
với các phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau, tạo thành một hệ thõng sông. 

- Dựa vào lược đô hình 59, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và chi lưu cùa con 
sông chính. 

Mồi sông đéu có lưu lượng, chế độ nước chảy và nguón cung cấp nước 
khác nhau. 

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cát ngang lòng sông ở một địa điểm nào 
đó, trong một giây đóng hó (được biéu hiện bàng m 3 /s). 

- Theo em, lưu lượng của một con sông lớn hay nhò phụ thuộc vào những điều 
kiện nào ? 



Hình 59. Hê thống sông và lưu vực sỏng 
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Trong một nẳm, luu luợng của sông có thé thay đổi tuỳ theo tháng, theo mùa. Vé 
mùa mua, khi mực nước trong lòng sông dâng lên cao thì luu luợng của sông lớn ; 
còn vố mùa khô, khi mực nước trong lòng sông hạ xuống thi luu lượng của sông nhỏ. 
Nhịp điệu thay đổi lưu luợng của con sông trong một nẳm làm thành chế độ cháy 
hay thuỷ chế của nó. 

Nếu sông chi phụ thuộc vào một nguón cấp nước (ví dụ : nước mưa) thi thuỷ 
chế của nó tưong đối đơn giản. Còn nhũng sông phu thuộc vào nhiêu nguỏn cấp 
nước khác nhau (vi dự : vừa phụ thuộc vào nước mưa, vừa phụ thuộc vào nước do 
bảng tuyết tan) thi thuý chê cùa nó phúc tạp hơn. 


Luu vục và lưu lượng nước sông Hổng và sông Mê Công 



sỏng Hóng 

Sông Mé Công 

Lưu vực (km 2 ) 

143.700 

795.000 

Tổng lượng nước (ti m 3 /nàm) 

120 

507 

Tổng lượng nước mùa cạn (%) 

25 

20 

Tổng lượng nước mùa lũ (%) 

75 

80 


- Qua bảng trên, hãy so sánh lưu vực và tống lượng nước cùa sông Mê Công và 
sông Hông. 

Sông ngòi đã đem lại nhiêu lợi ích cho con người. Tuy nhiên, nó cũng gãy 
nỏn không ít tác hại. Vé mùa lũ, nước sồng dâng cao, nhiéu khi gây lụt lội, làm 
thiệt hại lớn đến tài sản và sinh mạng cùa nhân dãn quanh vùng. Ỏ nước ta, 
hàng năm việc phòng chống lú, lut đã trở thành mối quan tâm hàng đáu của 
Đảng và Nhà nước. 

- Bàng những hiếu biết thực tế, em hãy cho ví dụ vê những lợt ích cùa sông. 

2. HÔ 

Hó là nhúng khoảng nước đong tương đối rông và sâu trong đất lién. Hó thường 
không có diện tích nhất đỉnh. Có nhũng hồ rất lớn, diện tích rộng hàng vạn kilởmét 
vuông, như hổ Vich-tô-ri-a ở châu Phi, hó A-ran ở châu Á, nhưng cúng có những 
hố nhỏ diện tích chi có từ vài tràm mét vuông đến vài kilômét vuông như hó Tây, 
hổ Hoàn Kiếm ở thủ dở nước ta v.v... 
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- Cân cứ vòơ tinh chất của nước, em hãy 
cho biết trên thế giới có mây loợi hổ ? 

Hổ nuớc mặn thuởng có ở nhúng nơi cố 
khí hậu khô khan, ít mưa, nhưng độ bốc hơi 
lại lớn. Ví dụ : các hỏ trong hoang mạc... 

Các hô cũng có nhiéu nguón gốc hình 
thành. Ví dư : Các hổ hình móng ngưa là di 
tích còn sót lại của các khúc sông cũ (hổ Tây 
ờ Hà Nội). Các hố được hình thành ờ miệng 
của các núi lửa đã tát cỏ hinh tròn (hó Tơ 
Nưng ờ Plày Ku...)... Ngoài ra, còn có các hó 
nhân tạo do con người xây dựng nhu hô 
Thác Bà, hó Tri An... 

- Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hổ này có tác dụng gì ? 

Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trẽn bê 
mặt lục địa. sỏng chinh cùng với các phụ lưu, chi lưu họp thánh hệ 
thống sông. Vùng đất đai cung cấp nước cho một con sóng gọi là lưu 
vực sông. Đặc điém của một con sông đưoc thé hiện qua lưu lưọng và 
chế độ chảy của nó. 

Hó là các khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liên. Hó 
có nhiéu nguổn gốc khác nhau : hó vết tích cùa các khúc sông, hó miệng 
núi lửa, hổ nhản tạo... 



Hình 60. Hỏ miệng núi lúa 


CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Thé nào là hệ thống sông, là lưu vực sông ? 

2. Sông và hó khác nhau nhu thế nào ? 

3. Em hiéu thé nào là tống lượng nước trong mùa cạn và tống lượng nước trong múa lù 
của một con sông ? 

4. Dựa vào bàng ở trang 71, hãy tinh và so sánh lóng lượng nước (bàng m 3 ) cùa sồng 
Hớng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sụ chênh lệch đó ? 
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24 : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG 



Nước trên Trái Đất chủ yếu là nuớc mận (chiếm gán 97% 
toàn bộ khối nuớc trẽn Trái Đất), đuợc phàn bố trong các biển 
và đại dương. Nước trong các biền và dại dương lưu thòng với 
nhau và luôn luôn vận dộng, tạo ra các hiện tượng: sóng, thuý 
triéu và các dóng biền. 


1. Độ MUÔI CỦA NUỪC BIẾN VÀ ĐẠI DƯƠNG 

Nuớc bién và các đại dưong có độ muối trung binh là 35%». Độ muối đó là do 
nước sông hoà tan các loại muối tù đất, đá trong luc địa đưa ra. Lượng muối này, 
nếu đem rải đéu trôn bê mặt các lục địa, thi sê được một lớp muối dày khoảng 
153 m. Độ muối của nước trong các bién không giống nhau, tuỳ thuộc vào nguón 
nước sông chảy vào nhiéu hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ. Độ muối cùa bién nước 
ta là 33%», nước biên Ban-tích là 10%o đến 15%» (biên ở đây vừa kín, vừa có nguón 
nước sông phong phũ). Độ muối của nước bién Hống Hài lên tới 41%» (bién này ít 
cố sông chảy vào, độ bốc hơi lại rát cao). 

- Hãy tìm trên bản đổ thế giới biển Ban-tích (châu Âu), biển Hồng Hái hay Biển 
Đỏ (giũa châu Á và châu Phi). 

2. Sự VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC BIẼN VĂ ĐẠI DƯƠNG 

Nước bién và đại dương có ba sự vận động là : sóng, thuý triéu và dòng bién. 

a) Sóng : Mặt bién khỏng bao giờ yên tinh. 

Nước luôn luôn nhấp nhở, dao động. Ỏ bờ bién, 
người ta thấy sóng từ ngoài khơi xô vào bờ, nhưng 
thực ra, nước không chuyên động theo chiéu 
ngang mà chi dao động tại chỗ. Sóng bién được 
sinh ra chủ yếu nhờ gió. Gió nhẹ, mặt nước lân tàn, 
gió càng mạnh, sỏng càng lớn. Sóng thường 
chi có ở trong lớp nước trôn mặt bién. Ỏ dưới 
sâu quá 30 m, nước bién lại yên tinh. Động đất ngám dưới đáy biên cũng sinh 
ra nhúng con sóng cao vài chục mét, gọi là sóng thán. Chúng có thé quăng 
nhúng con tàu lớn lẽn bờ, phá huỷ nhà cửa và cuốn cả người và vật ra bién. 



Hình 6 í. Sõng biến 
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b) Thuỳ triều : Nuớc bién có lúc dâng lẻn, lấn sâu vào đát bén, có lúc lại rút 
xuống, lùi tít ra xa. Hiện tượng đó gọi là nước triều hay thủy triéu. 

- Quan sát các hình 62,63, nhận xét sự thay đối của ngấn nước biến ở ven bờ. 


Hình 62. Thuỷ triéu xuống ở bãi biòn Hình 63. Thuỳ triéu lên ớ bái bién 




Theo đúng quy luật, mỗi ngày thuý triéu lên, xuống hai lán ( bán nhật triều), 
nhưng ở nhiêu nơi do nhúng nguyên nhân phức tạp, thuỳ triều chi lẽn xuống đéu đặn 
mỗi ngày một lán ( nhật triều), hoặc không đéu (có ngày một lần, có ngày hai lân). 
ơ nước ta, có cả ba loại thuỷ triéu. 

Hàng tháng, có hai lán thuý triéu dao dỏng nhiéu nhát vào ngày tràng tròn (giữa tháng) 
và ngày không tràng (đáu tháng). Đó là ngày triều cường. Ngược lại, cúng có những ngày 
(trảng lưỡi hém đáu tháng và trăng lưỡi liêm cuối tháng), thuỷ triéu dao động ít nhất. 
Người ta gọi các ngày này là ngày triều kém. Như vậy, thuỷ triéu có quan hệ chặt 
chẻ với vòng quay của Mặt Tràng quanh Trái Đát. Chính sức hút của Mặt Tràng và 
một phán của Mặt Trời đã làm cho nước các bién và đại dương có sự vận động lẽn 
- xuống sinh ra thuỷ triéu trong ngày và những thời ki triéu cường, triéu kém trong 
tháng. 

Ngày nay, người ta đã có thé tính được mực nước thuỷ triều hàng ngày, hàng 
tháng đế phục vụ cho các ngành hàng hải, dành cá và sản xuất muối... 

c) Các dòng biển : Trong các biên và đại dương có nhứng dòng nước chảy giòng 
như những dòng sông trốn lục địa. Đó là các dòng biển hay còn gọi là hài lưu. Các 
dòng bién đéu chuyên động theo quy luật và chịu ảnh hường chủ yếu của các loại 
gió thổi thường xuyén trên Trái Đất, như Tín phong và gió Tây ôn đới... Có hai loại 
dòng bién : dòng bién nóng và dòng biổn lạnh. Nóng hay lạnh lá tuỳ theo nhiệt độ 
của nước trong dòng bién so với nhiệt độ của nước bién xung quanh. 

Các dòng bién có ảnh hường rất lớn đến khí hâu của những vùng đát ven bỉén 
mà chúng chảy qua. Ngoài ra, những nơi gập gỡ của các dòng bién nóng và lạnh, 
cúng là những nơi có nguón cá bién rát phong phú. 







Hình 64. Bàn đó các dòng bién trong Đại duotng Thê giới 

Các bién và đại duơng trôn Trái Đất đéu thông với nhau. Độ muối 
trung binh của nuớc bién là 35 %o. 

Nước bién có ba hình thức vận động : sóng, thuỷ triéu và dòng bién. 
Gió là nguyên nhân chính sinh ra sóng và các dòng bién, còn nguyên 
nhân sinh ra thuỷ triéu là sức hút của Mặt Trâng và Mặt Trời. 

Các dòng bién có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven bỉén, 
mà chúng chảy qua. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao độ muối của các bién và đại dương lại khác nhau ? 

2. Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triéu trên Trai Đát. 

3. Tại sao các dòng bién lại có ảnh hường lớn đến khi hâu cùa các vùng đát ven bién mà 
chúng chảy qua ? 


BÀI ĐỌC THÊM 

Nước trong đại dưong được chia thành những táng, tuỳ theo mức độ 
ánh sáng mặt trời rọi được xuống và theo nhiệt độ của nước. 0 táng có 
ánh sáng, nước rẫt sáng và nhiệt độ thay đổi theo mùa. Dưới táng này là 
táng ưung gian, nàm ờ độ sảu tối đa mà ánh sáng có thé chiếu tới. Nhiệt độ 
ở đây tụt nhanh theo độ sâu, còn khoảng 5°c. Sảu hơn nứa là táng bién 
đen, nhiệt độ tụt xuống còn 1°C-2°C. Cuối cùng là táng đáy blén thám. 
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ẾBàt 25 : THỤC HÀNH 

Sự CHUYÊN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIẾN TRONG ĐẠI DUỮNG 


/. Dựa vào bán đồ các dòng biền trong Đại dương Thế giới, hãy : 

- Cho biết vị trí và hướng chày cùa các dòng biển nóng và lạnh ở nửa câu Bắc, 
trong Đợi Tây Dương và trong Thái Bình Dương. 

- Cho biết vị trí và hướng cháy cùa các dòng biển ở nừa cầu Nam. 

- So sánh vị tri và hướng cháy cùa các dòng biến nói trên ở nữa cầu Bdc và nữa 
cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng cháy cùa các dòng biển nóng và lanh 
trong Đại dương Thế giới. 

2. Dựa vào lược đổ hình 65 dưới đây, hãy : 

- So sánh nhiệt độ cùa các địa điểm A, B,c, D, cùng nằm trên vĩ độ 60° B. 

- Từ so sánh trên, nêu ánh hưởng cùa các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu 
những vùng ven biển mà chúng đi qua. 



_ if Dồng biển nống 

^ Dởng biển lạnh 


Hình 65. Nhiệt độ cùa các vùng vcn biền có hái lưu chày qua 
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26 : ĐẤT. CÁC NHÂN TÓ 
HÌNH THÀNH ĐÁT 

WÊầÊẾ3 

• 

1 Ngoài cấc hoang mạc cấtvà núi dá, trénbémặtcấclụcdịacó 

một lớpvậtchất móng bao phủ. Đólàlớpdấthaythổnhuởng. Các 
! loại dát trên bé mặtTrái Đắtdéu có nhũng dặc điềm tiêng. Độ phi 
ị là tính chất quan ừọng nhất của dắt; dộ phi của dất càng cao, sụ 

Ị sinh trướng của thục vật càng thuận lợi. 


1. LỚP ĐÃT TRẼN BÉ MẶT CÁC LỤC ĐỊA 


Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trẻn bé mật các lục địa và đảo, được đầc 
trưng bởi độ phì gọi là lớp đất (hay thổ nhường). 


Quan sát một vách đất lộ ra ò sườn đổi, người ta có 
thể phân biệt được các táng khác nhau về độ dày, màu 
sắc, thành phán cấu tạo và các đậc điểm của chúng 
nhu vật chất thô hoặc mịn, dẻo hay vụn bở, khô hay 
ướt v.v...Tát cả các đặc điém này phụ thuộc vào điẻu 
kiện cũng như quá trình hình thành của lớp đát. 

- Quan sát mẩu đất ở hình 66, nhận xét về màu sắc 
và độ dày cùa các tầng đất khác nhau. 

2. THÀNH PHÂN VÀ ĐẶC ĐIẾM CỦA THÔ NHƯƠNG 

Lớp đất nào cũng có hai thành phán chính : thành 
phán khoáng và thành phán hữu cơ. 

a) Thành phán khoáng chiếm phán lớn trọng lượng 
của đất, gớm những hat khoáng có màu sắc loang lổ và 
kích thước to nhỏ khác nhau. 

- Dựa vào những ktến thúc đã học ở Tiểu học, hãy cho 
biết nguồn gốc cùa thành phân khoáng trong đất. 



Hình 66. Màu đát 

A. Tâng chúa mùn 

B. Táng tích tụ 
c. Tâng đá me 
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b) Thành phán hữu cơ chiếm một ti lệ nhỏ, tón tại chủ yếu trong táng trẻn cùng 
của lớp đát. Táng này có màu xám thảm hoặc đen là màu cùa chát mùn. Chất mùn 
là nguồn thức àn dối dào, cung cấp những chất cần thiết cho các thuc vật tôn tại 
trẽn mặt đát. 

- Dựa vào nhũng kiến thức đá học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc thành phần 
hữu cơ cùa đất. 

Ngoài ra, trong đất còn có nuớc và khống khi. Hai thành phán náy ít nhiéu tón 
tai trong các khe hổng của các hạt khoáng. 

Các loại đất đéu có một tinh chất hết sức quan trọng là độ phi. Đó là khả nàng 
cung cấp nuớc, nhiệt, khí và các chất dinh duờng cán thiết cho thuc vật sinh truởng 
và phát trién. Nếu đẵt tốt, độ phi cao, thuc vật sẽ sinh truởng đuợc thuận lợi. Nếu 
đất xấu, độ phì kém, thục vật sẽ sinh truởng khó khẳn. 

Độ phi có thé cao hay tháp tuỳ thuộc vào nhiêu điéu kiện, nhung vai trò của con 
nguời trong việc canh tác là rát quan trọng. 

- Trong sàn xuất nông nghiệp, con nguôi đã có nhiều biện pháp làm tâng độ 
phì cùa đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một sô' biện pháp làm táng độ phì 
mà em biết. 


3. CÁC NHÃN TỒ HÌNH THÀNH ĐẪT 

Các loại đẫt trên bé mặt Trái Đát rẵt phong phú và đa dạng. Su hình thành của 
chúng phu thuộc vào các điéu kiện tu nhiên của đia phuơng. 

Trong các nhân tố hình thành đát, quan trọng nhảt là : đá me, sinh vật và 
khí hậu. 

Đá me là nguốn gốc sinh ra thành phán khoáng trong đất. Những loại đát hình 
thành trên đá mẹ là granit thuờng có màu xám, chua và nhiéu cát. Nhũng loại đất 
hình thành trên đá me là badan hoặc đá VÔI thuờng có màu nâu hoặc đỏ, chứa nhiéu 
chất làm thức àn cho cây trổng ; đó là nhũng loại đát tốt trong nông nghiệp... 

Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phán hũu cơ. Trong đất có cả các sinh vặt 
sống nhu các vi khuẩn, giun, dê... và xác các sinh vật chết. 
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Khi hậu, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mua, là môi trường thuận lợt hoặc khó 
khàn cho quá trình phân giải các chát khoáng và chất hữu cơ trong đất. 

Ngoài ba nhân tố chinh nói trên, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa 
hình (dốc hoặc bàng phảng) và thời gian hình thành đát. 

Trên bé mặt Trái Đát có một lớp vật chất mòng. Đó lá lớp đát (còn 
gọi là thổ nhưỡng). 

Đát có hai thành phán chinh : chát khoáng và chẫt hữu cơ. Chát 
khoáng chiếm một tì lệ lớn. Chất hữu cơ tạo thành chát mùn cỏ máu đen 
hoặc xám thám. 

Các nhân tố quan trọng hình thành các loại đát trên bé mặt Trái Đất 
là đá mẹ, sinh vật và khí hậu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Đất (hay thó nhường) góm có những thành phán náo ? 

2. Chất mún có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng ? 

3. Độ phi của đát là gì ? 

4. Con người có vai trò nhu thé nào đối với độ phì trong lớp đát ? 
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27 : LỚP VÒ SINH VẬT. 



CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN 
Sự PHẢN BÓ THỰC, ĐỘNG VẬT 
TRÊN TRÁI ĐÁT 

Các sinh vật sinh sống khắp nơi trên bể mặtTrái Đất. Chúng 
phàn bố thành các miền thục, động vật khác nhau, tuỳ thuộc vào 
các điéu kiện của mòi tn/ờng. Trong sụ phàn bố đó, con nguôi là 
nhân tố có tác động quan trọng nhất. 


1. LỚP Vỏ SINH VẬT 

Nhũng sinh vật đơn giản nhát bát đáu xuát hiện trong các đại dương trẻn bé mặt 
Trái Đất vào khoảng 3000 triệu nàm trước đây. Sau đó trong quá trinh tiến hoá, 
chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh và lan tràn kháp mọi nơi. Hiện nay, sinh vặt không 
nhúng có trẻn bé mặt lớp đất, đá mà còn có mặt cả ở dưới đáy các vực thám sâu 
nhất của đại dương cúng nhu ờ trẽn cao của lớp không khí. Trong lớp vỏ Trái Đất, 
những mảu láy ở độ sâu 4.500 m, vân có các vi khuẩn sinh sống. 

Như vậy là sinh vật đã xâm nhập vào các lớp nước, không khi và đất đá, tạo thành 
một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái Đất. Đó là lớp vò sinh vật hay sinh vật quyển. 


2. CÁC NHÂN TÕ Tự NHIÊN có ÀNH HƯỚNG ĐẾN sự PHÂN Bỗ THỤC, ĐÔNG VẬT 

a) Đổi vớt thực vật : Khí hậu là yếu 
tố tự nhiên có ành hưởng rò rệt đến sự 
phần bố thực vật. 

Tuỳ theo đặc điém khí hậu ở mòi nơi, 
mà có các loài thực vật khác nhau. Mức 
độ phong phú hay nghèo nàn của thưc vật 
ở một nơi, cúng chủ yếu do khi hậu của 
nơi đó quyết đinh. 

Ví dụ : Khu vưc Xích đạo quanh năm 
có khi hậu nóng, ẩm, nén thuận lợi cho sự 
phát trién cùa rừng rậm với nhiéu loài 

Hình 67. Rừng mưa nliiêt đới 
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cây chen chúc, mọc thành nhiéu táng. 
Nguợc lại, nhũng miền gán cực có 
khí hậu giá lạnh gán nhu quanh năm 
nén thục vật phát trỉén rát khó khàn. 
Chi có các loài rêu, địa y và một số 
cây bụi thấp, nhỏ là sinh truởng đuợc 
trong mùa hạ. 

- Hãy quan sát các hình 67, 68 và 
cho biết sự phát triển cùa thực vật ở 
hai nơi này khác nhau nhu thế nào ? 
Tạt sao như vậy ? 



Hình 68. Hoang mạc nhiệt đới 


Ngoài khí hậu thi địa hinh, đặc điém của đất... cũng có ảnh huỡng tới sụ phân 
bớ thục vật. Ví dụ : Thục vật ở chân núi và thục vật ở suờn núi cao rát khác nhau, 
ở chân núi là rùng lá rộng, nhung ở trén suờn núi cao, lại có rùng lá kim... Đất cúng 
vậy, các loại đất đêu có các chất dinh duờng cúng nhu độ ẩm khác nhau, vì vậy các 
loại thục vặt mọc trên đó cúng khác nhau. 

b) Đối với động vật: Động vật chju ảnh huởng cùa khi hậu ít hơn thuc vật, vi 
động vật có thé di chuyển tù nơi này đến nơi khác. 

- Hãy quan sát các hình 69,70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miên. 
Vì sao các loài động vật giũa hai miền lại có sự khác nhau ? 



mnh 69. Đài nguyên Hlnh 70. Đông có nhiệt đới 
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Một số loài động vật còn thích nghi với khí hậu bàng cách ngủ đông hoặc di cu 
theo mùa. 

- Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết. 

c) Mối quan hệ giữa thục vật và động vật: Động vật và thực vật có mối quan hệ 
chặt chê với nhau, bởi có thực vật mới có động vật àn có, có động vật àn cò mới 
có động vật àn thịt. Vi vậy, các loài động vật àn cỏ và àn thịt cùng sống với nhau 
trong một môi trường thực vât nhát đinh và sụ phân bố thực vât có ành huờng đến 
sự phân bố các loài động vật. 

- Hãy nêu một số ví dụ cụ thế về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật. 

3. ÁNH HUÚNG CỦA CON NGUỨI ĐỖI VỚI sự PHÂN Bõ THỤC, ĐỘNG VẬT 
TRÊN TRÁI ĐÃT 

Con nguời có ảnh hưởng rát lớn đến sự phàn bố thực, động vật trên Trái Đất. Con 
nguôi mang nhúng giống cây tróng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác, mờ lộng sư phân 
bố cùa chúng. Vi dụ : nguôi Âu đà đem cừu tù châu Âu sang nuôi ở lục địa ồ-xtrày-li-a 
vào thế kỉ xvm hoảc đem cao su từ Bra-xin sang trồng ờ Đông Nam Á... 

Con người còn thu hẹp nơi sinh sống cùa nhiéu loài động, thục vặt. Việc khai 
thác rừng bừa bãi đã lãm cho nhiêu loài động vật mát nơi cư trú, phải di chuyển đi 
nơi khác. Đã đến lúc cần có nhúng biện pháp bảo vệ những vùng sinh sống của các 
loài động, thực vặt trẽn Trái Đát. 

- Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật quý hiếm, hoang dã 
trong rừng cũng bị diệt vong ? 

Các sinh vật sống trên bé mặt Trái Đát tạo thánh lớp vỏ sinh vật. 
Sinh vật có mặt cả trong các lớp đát đá, khí quyén và thuỷ quyền. 

Các nhân tố tự nhiên, đặc biệt là khi hậu có ảnh hường lớn đến sự 
phàn bố động, thực vật trên Trái Đất. 

Con người củng có ảnh hướng tích cực và tiêu cục đến sư phàn bố đó. 

Hiện nay, đã đến lúc cán có những biện pháp tích cực đé bảo vệ 
những vùng sinh sống của các loài động thực vật trôn Trái Đát. 

CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy nêu ánh hường của khi hậu đến sụ phân bố thực, động vật trẽn Trái Đát. 

2. Tại sao lại nói ràng sư phản bố các loài thực vật có ảnh hường đến sự phàn bố các 
loài động vật ? 

3. Con người có ảnh hường đến sự phàn bố thực, dộng vật trẽn Trái Đát như thé nào ? 
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BÁNG TRA CỨU THUẬT NGỦ 


A 

Ảnh hàng không : ánh chụp các vùng đát tú máy 
bay. 

Ảnh vệ tinh: anh chụp các mién đát đai trên bé mát 
Trái Đất từ vệ tinh do con người phóng lẽn. 

Atlat: tủn chung chi cắc tập bán đỗ đỉa li, lịch sú, 
thiên vân... Sau nãy, người ta cũng dùng đé chi 
các tập tranh ánh được sáp xcp một cách khoa 
học và có hệ thống cùa các mủn học khác. Vi 
dụ : tập "Atlat vé giát phẳu và sinh li người"... 

Âm dưong lịch: lịch được tinh theo cà sụ vân dộng 
của Trái Đất quanh Mặt Trời và sự vặn động 
cùa Mịt Trảng quanh Trái Đất. Nám ăm 
duong lích có 12 tháng, mói tháng có 29 hoặc 
30 ngáy. Cú khoáng 3 nâm lại có một năm 
nhuặn (13 tháng). 


B 

Hán dồ địa lí: hình vẽ thu nhò bé mật Trài Đát hoác 
một bộ phận của nó trẽn mật phẳng của giãy, 
dựa vào các phưong pháp toán học, phương 
pháp biếu hiện báng ki hiệu dé thế hiện các sự 
vật vá hiện tượng đia li. 

Bán cáu (núa cáu): bộ phận cùa quá Đĩa Cáu khỉ 
chia ra hai nữa. 

Bán nhật tiiéu: loại hình nước triéu lén xuống mồi 
ngày hai lán. 

Băo : giò manh kèm theo mua to do sự xuát hiện 
và hoạt động của các khu áp tháp rít sâu. T6c 
dở gió từ 65 km/giò trớ lẽn. 

Băng hà : hình thúc di chuyên chạm cùa cãc khỡi 
bủng lớn, từ cao xuống tháp, dọc theo các 
sườn hoặc thung lũng ntii ở các mién núi cao 
có băng, tuyòt... 

Biến : bớ phận của dại dương, nàm ở gán hoặc xa 
đát lién, có nhúng đặc điém riêng (vé độ mặn, 
vé nhiệt độ, vê các sự vặn động của nước 
bĩén...) khác vớĩ vùng nước cùa đai dương bao 
quanh. 


Bóc mòn : hiện tượng phá huỳ các loai đát dá do 
ngoại lực bảng cách bóc dán tùng lớp móng 
trên mật vá vận chuyến các sán phám phong 
hoá đi noi khác. 

Bờ láển : dài đát tiếp xúc với mép nước bién và 
chịu tác động qua lại giứa biỂn và đít hcn. 

c 

Cácxto : hiộn tượng độc dáo hình thanh trong các 
núi hay cao nguyên dã vòi do tac động cùa 

C.ao nguyên : dạng đ(a hinh có bé mặt tương đối 
bàng phảng hoác gọn sóng, dổi khi có đỏi. Độ 
cao tuyệt đổi từ 500m trớ lẽn. Cao nguycn bao 
giờ cúng có sườn rát dóc, cớ khi trở thánh vách 

Cháu thổ : đóng bàng phù sa tháp, báng phảng, do 
các sủng lớn bồi đáp ô cùa sủng nòng. 

Chế dộ sông : dặc điếm cùa một con sõng vé mặt 
nước chảy. 

Chi lun : nhánh sững lằm nhiêm vụ thoát một phán 
nước cũa sòng chinh ra bién. 

Chi tuyến : đường vi tuyến 23°27' trên cá hai nửa 
cáu Bác và Nam. Ò đây lúc giũa trưa, Mạt 
Trời clù xuát hiện tran đinh đâu có một lân 
trong nâm. 

Chiêu dổ : phương pháp biéu hiẹn bé mặt hình cáu 
của Trái Đát hoặc một bộ phận cùa nổ lín mật 
phẳng của giáy. 

D 

Dung nham : vật chát nóng cháy do núỉ lừa phun 
ra ngoãỉ mặt đát. 

Đ 

Dá mẹ : lớp da bị vớ vụn, nhung chua bị phong 
hoá hoán toán, nàm trên lóp đá gốc. 

Dộ cao tuyệt dối: khoáng cách đo theo chiêu thẳng 
dứng từ một đĩa điếm so với mưc nước bĩén 
trung tánh. 


■ 
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Độ cao tuông đối : khoáng cách đo theo chiéu 
tháng dửng tù một điém ó trẽn cao so với một 
điém khác ờ dưới tháp. 

Đối luu : sự vặn động của các chít lóng hoặc chát 
khi thành dòng lẽn xuống theo chiêu tháng đúng. 

Động dất : hiện tưọng chấn động à một bộ phân 
nào đó cùa lớp vó Trái Đát. 

Duùng dang nhiệt: duờng nối nhúng điếm có cùng 
nhiệt độ. 

Duòng dóng múc (Duòng dùng cao) : dường nốt 
nhúng diém có cùng độ cao so VỚI mvc nước 
bién. 

H 

Hạ luu sông: doạn cuối của một con sống, noi lòng 
sông có dộ dốc nhỏ vá tác dộng bối tụ phù sa 
ò đay chiỂm ưu thể. 

Hang dõng dá vôi: khoáng rống có kích thước to, 
nhô khác nhau, hình thành trong các khu vục 
núi dá vòi do tác dụng hoầ tan chắt või của 
nước có chúa một lượng axit cácbổnic cao. 

Hệ thống sồng : tạp họp toàn bộ các dòng cháy to, 
nhò của một con sủng, góm sồng chinh, các 
phụ lưu và chí lưu, các suối và nguón của nó. 

Hình eUp : hình báu dục cố hai tiéu điém. Vi dụ : 
quý đạo cùa Trái Đát quanh Mặt Trời. 

Hồ băng hà : hó được hình thành do tác động bào 
mòn mật đẵt của bâng hà. 

K 

Khí áp k£: dụng cụ dùng dé đo khi áp. 

Khu vục giò : khu vực trên bé mặt Trãi Đẫt được 
quy định có một giờ chung thỗng nhát. Khu 
vực này được giới hạn giúa hai kinh tuyén 
cách nhau 15°. 

L 

Lát cắt dịa hình: lùnh vẽ một khu vưc đát đai, biéu 
hiện đuọc đây đủ hình dáng va độ cao cùa các 
loại đia hình dọc theo một tuyén cát nhất dinh. 

luyện kim den : ngành công nghiệp sán xuát gang 
thép. 

Luyện kim màu : ngành công nghiệp sán xuát ra 
các kim loại có mầu (dâng, kém, chì...) và các 
kim loại quý hiếm (vàng, bạc...). 


I nạng mua : lượng nước trong khi quyén rơi 
xuống mặt đẵt ó một địa đỉém trong một thời 
gian nhát đĩnh (ngày, tháng, năm...). 

luu luọng : lượng nước cháy qua mạt cát ngang 
lòng sỏng ở một đ(a điém nào đó, trong một 
giây đóng hó. Đon vi đo : ni^/s. 

M 

Măcma : loại vật chẵt nóng cháy, nàm ó dưới sâu 
trong lớp vò Trái Đát, noi có nhiệt độ trên 

1000°c. 

Mặt dệm: mặt tiỂp xúc ỡ phía dưới cũa lớp khổng 
khi với mặt dát, tren dó cơ các dang đ)a hình, 
bién, rừng... 

Múa (khí hậu) : khoảng thời gan trong nâm, cơ 
nhúng dạc diém riêng VỂ thói tiết và khí hậu. 

N 

Nhật triói: loại hình nước tricu mốt ngáy lơn xuống 
một lán. 

p 

Iliong hoá : quã trinh phan huý và lam bién đỏi các 
loại đá do tác động của các nhan tơ ngoại lục. 
Có thề phân ra : phong hoá li học (làm vỡ vụn 
các loại đá), phong hoá hoa học (lầm biẽn dói 
thành phán hoá học cùa đá) và phong hoa sinh 
học. 

Phụ lun : sổng nhánh dó nước vào một sủng chính. 

Q 

Quỹ dạo Tiái uất : đường chuyên dộng cùa Trái 
Đát quanh Mạt Trời. 

s 

Sóng thán: sóng cao tói vài chục mét do hiện tuọng 
dộng đát hoặc nút lúa phun ngSm dưới đáy 
biến gay ra. 

T 

'Ihach nhũ : sàn phám binh thành trong cãc hang 
dộng do sự nhỏ gọt cùa dung dịch đá vơi hoă 
tan trong nước có chửa axit cacbơntc. 

X 

Xâm thực : toan bộ các qua trinh phá huý lơp dát 
da phú trén mịt dát do các tác nhan : gió, sơng 
bién, bảng ha, nước chảy... 
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